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	Số: 85/NQ-HĐND
	Yên Bái, ngày 08 tháng 12 năm 2023


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XIX - KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024.

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 ngày 7 tháng 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 -2025;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 210/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 là 5.035.557 triệu đồng

1. Vốn ngân sách trung ương: 1.814.756 triệu đồng, gồm:

a) Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 861.759 triệu đồng.

b) Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia: 665.407 triệu đồng.

c) Vốn nước ngoài: 287.590 triệu đồng.

2. Vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương: 2.794.784 triệu đồng, gồm:

a) Vốn chi xây dựng cơ bản tập trung trong nước: 564.084 triệu đồng.

b) Vốn từ nguồn thu sử dụng đất: 2.065.000 triệu đồng.

c) Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 50.000 triệu đồng.

d) Bội chi ngân sách địa phương: 115.700 triệu đồng.

3. Vốn sự nghiệp ngân sách cấp tỉnh: 426.017 triệu đồng, gồm:

a) Vốn kiến thiết thị chính và chỉnh trang đô thị: 115.000 triệu đồng.

b) Vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 100.000 triệu đồng.

c) Vốn sự nghiệp y tế: 50.000 triệu đồng.

d) Vốn sự nghiệp giao thông: 105.396 triệu đồng.

đ) Vốn duy tu sửa chữa giao thông miền núi: 15.000 triệu đồng.

e) Vốn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa: 30.621 triệu đồng.

g) Vốn sự nghiệp kinh tế duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi đầu mối: 10.000 triệu đồng.

Điều 2. Phân bổ vốn ngân sách trung ương 1.814.756 triệu đồng

1. Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 861.759 triệu đồng, gồm:

a) Bố trí vốn cho dự án kết nối liên vùng: 244.000 triệu đồng.

b) Bố trí vốn để hoàn trả cho các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 156.000 triệu đồng.

c) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp khác: 379.913 triệu đồng.

d) Số vốn còn lại bố trí sau khi đủ điều kiện: 81.846 triệu đồng.

2. Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia: 665.407 triệu đồng, gồm:

a) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 378.459 triệu đồng.

b) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 134.868 triệu đồng.

c) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 152.080 triệu đồng.

3. Vốn nước ngoài: 287.590 triệu đồng.

Điều 3. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương 2.794.784 triệu đồng

1. Vốn ngân sách cấp huyện: 1.346.150 triệu đồng.

a) Vốn chi xây dựng cơ bản tập trung trong nước: 96.150 triệu đồng.

b) Vốn từ nguồn thu sử dụng đất: 1.250.000 triệu đồng.

2. Vốn ngân sách tỉnh: 1.448.634 triệu đồng, gồm: vốn chi xây dựng cơ bản tập trung trong nước 467.934 triệu đồng; vốn từ nguồn thu sử dụng đất 815.000 triệu đồng; vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết 50.000 triệu đồng; bội chi ngân sách địa phương 115.700 triệu đồng. Nội dung phân bổ như sau:

a) Chi đầu tư phát triển quỹ đất: 244.500 triệu đồng.

b) Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (10%): 57.050 triệu đồng.

c) Bố trí để trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương: 18.300 triệu đồng.

d) Bố trí vốn để thực hiện các dự án ODA sử dụng từ nguồn vốn Chính phủ cho vay lại: 115.700 triệu đồng (vay để bù đắp bội chi ngân sách địa phương).

đ) Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách khác theo quy định: 20.000 triệu đồng.

e) Số vốn còn lại chi xây dựng cơ bản: 993.084 triệu đồng, gồm:

- Bố trí vốn để đối ứng cho các dự án ODA: 54.000 triệu đồng.

- Bố trí vốn để lồng ghép cho các dự án sử dụng vốn ngân sách tập trung trong nước: 30.000 triệu đồng.

- Bố trí vốn để đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 30.000 triệu đồng.

- Bố trí vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024: 363.559 triệu đồng.

- Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024: 355.925 triệu đồng.

- Bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; rà soát, chuẩn bị thực hiện các dự án ODA, NGO: 5.600 triệu đồng.

- Bố trí vốn thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn: 45.000 triệu đồng.

- Bố trí vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở xã: 20.000 triệu đồng.

- Bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch: 9.000 triệu đồng.

- Bố trí vốn thực hiện các Đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2025 và các dự án giáo dục khác: 30.000 triệu đồng.

- Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới sau khi hoàn thành thủ tục đầu tư: 50.000 triệu đồng.

Điều 4. Phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách cấp tỉnh 426.017 triệu đồng

1. Vốn kiến thiết thị chính và chỉnh trang đô thị: 115.000 triệu đồng.

2. Vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 100.000 triệu đồng.

3. Vốn sự nghiệp y tế: 50.000 triệu đồng.

4. Vốn sự nghiệp giao thông: 105.396 triệu đồng.

5. Vốn duy tu sửa chữa giao thông miền núi: 15.000 triệu đồng.

Lồng ghép các nguồn vốn ngân sách tính để hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2024.

6. Vốn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa: 30.621 triệu đồng.

- Lồng ghép các nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2024: 10.000 triệu đồng.

- Bố trí hỗ trợ huyện Mù Cang Chải thực hiện khai hoang, cải tạo đất trồng lúa: 445 triệu đồng.

- Bố trí khởi công mới các dự án thủy lợi: 20.176 triệu đồng.

7. Vốn sự nghiệp kinh tế duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi đầu mối: 10.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục I đến phụ lục XII kèm theo)

Điều 5. Thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn năm 2023 đã giao chi tiết cho các dự án là 255.730 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2023 đã điều chỉnh nội bộ các đơn vị là 94.114 triệu đồng.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Giao kế hoạch vốn chi tiết cho các dự án trên cơ sở tổng mức vốn và danh mục đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua sau khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX - Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- TT.HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Tạ Văn Long


PHỤ LỤC I
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái)
Đơn vị tính: Triệu đồng.

	Stt
	Nguồn vốn
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Kế hoạch vốn năm 2021, 2022, 2023 đã giao
	Kế hoạch vốn năm 2024
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	TỔNG CỘNG (A+B)
	28.713.915
	16.479.790
	5.028.391
	

	A
	CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (I+II)
	26.652.802
	15.256.649
	4.609.540
	

	I
	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
	9.906.462
	6.118.923
	1.814.756
	

	1
	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	5.469.480
	3.753.016
	861.759
	Chi tiết theo Phụ lục II

	2
	Vốn nước ngoài (ODA)
	1.607.119
	845.005
	287.590
	Chi tiết theo Phụ lục III

	3
	Các chương trình mục tiêu quốc gia
	2.552.863
	1.243.902
	665.407
	Chi tiết theo Phụ lục IV

	3.1
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	1.384.658
	603.057
	378.459
	

	3.2
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	499.635
	276.535
	134.868
	

	3.3
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
	668.570
	364.310
	152.080
	

	4
	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
	277.000
	277.000
	
	Các dự án thuộc Chương trình được bố trí hoàn trả từ nguồn vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực. Chi tiết tại Phụ lục II

	II
	VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	16.746.340
	9.137.726
	2.794.784
	

	II.1
	Phân theo nguồn vốn
	16.746.340
	9.137.726
	2.794.784
	

	1
	Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước
	2.985.000
	1.615.627
	564.084
	

	2
	Vốn từ nguồn thu sử dụng đất
	10.555.840
	5.137.577
	2.065.000
	

	3
	Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	207.000
	102.000
	50.000
	

	4
	Vốn từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
	392.500
	276.800
	115.700
	

	5
	Các vốn đầu tư công khác của ngân sách địa phương (tiền thuê đất trả tiền một lần, tăng thu, kết dư, tiết kiệm chi...)
	2.606.000
	2.005.722
	
	Kế hoạch vốn năm 2024 được giao chi tiết sau khi xác định rõ số tăng thu, tiết kiệm chi

	II.1
	Phân theo cấp ngân sách
	16.706.340
	9.097.726
	2.794.784
	

	1
	Cấp huyện
	6.224.340
	3.604.767
	1.346.150
	Chi tiết theo Phụ lục V

	2
	Cấp tỉnh
	10.482.000
	5.492.959
	1.448.634
	Kế hoạch vốn năm 2024 gồm: vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước là 467,934 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu sử dụng đất là 815 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 50 tỷ đồng; từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 115,7 tỷ đồng.

	
	- Chi đầu tư phát triển quỹ đất
	1.002.888
	508.388
	244.500
	Từ nguồn thu sử dụng đất

	
	- Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách khác theo quy định
	60.000
	
	20.000
	Từ nguồn thu sử dụng đất

	
	- Chi cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ 10% tiền sử dụng đất
	380.000
	154.646
	57.050
	Từ nguồn thu sử dụng đất

	
	- Bố trí vốn để thực hiện các dự án ODA sử dụng từ nguồn vốn Chính phủ cho vay lại
	392.500
	276.800
	115.700
	Chi tiết theo Phụ lục III

	
	- Chi trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương
	84.959
	20.500
	18.300
	Từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung trong nước

	
	- Chi xây dựng cơ bản
	7.073.021
	4.532.625
	993.084
	Chi tiết vốn lồng ghép NSTW theo Phụ lục II; đối ứng các dự án ODA theo Phụ lục III; đối ứng các dự án thuộc chương trình MTQG theo phụ Phụ lục IV; chi tiết các dự án khác theo Phụ lục VI

	B
	VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	2.061.113
	1.223.141
	418.851
	

	1
	Vốn kiến thiết thị chính và chỉnh trang đô thị
	575.000
	345.000
	115.000
	Chi tiết theo Phụ lục IX

	2
	Vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo
	500.000
	300.000
	100.000
	Chi tiết theo Phụ lục X

	3
	Vốn sự nghiệp y tế
	250.000
	150.000
	50.000
	Chi tiết theo Phụ lục XI

	4
	Vốn sự nghiệp giao thông (gồm cả vốn ngân sách địa phương và ngân sách trung ương)
	483.979
	277.249
	103.230
	Chi tiết theo Phụ lục XII

	5
	Vốn duy tu sửa chữa giao thông miền núi
	75.000
	45.000
	15.000
	Lồng ghép bố trí thực hiện Đề án GTNT (Phụ lục VII)

	6
	Vốn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
	127.134
	75.892
	25.621
	Lồng ghép bố trí thực hiện Đề án GTNT 10 tỷ đồng (Phụ lục VII); số vốn còn lại giao kế hoạch vốn chi tiết sau khi hoàn thành thủ tục đầu tư

	7
	Vốn sự nghiệp kinh tế duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi đầu mối
	50.000
	30.000
	10.000
	Giao kế hoạch vốn chi tiết sau khi hoàn thành thủ tục đầu tư


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1770645802/Phu luc.zip


Phu luc.pdf

Phuy luc 11

J /o) ng&yoglhéng 12 nam 2023 cua Hoi dong nhan dan tinh Yén Bdi)

ON TRONG NUGC) VA LONG GHEP NGAN SACH TINH NAM 2024

Don vi tinh: Triéu d(ﬁng

|, . . = = ———
Nghj quyét/Qnyél dinh chu t d Ké hoach von diu e cong trung han Ké hoach von nim 2021, nam 2022 va 2
l Quyét dinh ddu b dites chinh, b surs gini dogn 2021-2025 da gino nikm 2023 da bé tri Ké hopch vn nim 2024
‘ : Tong mirc diu tr Trong do: Trong do: Trong do
i o ] B
digu Trong do:
Stt Danh muyc dy an [l == Chi diu tur Ghi chir
dw"g S6 quyét dinh; : . Ngin sich
| ngity, thing, X | Cie Tongsd | Vén ngin Nein sich Ting 6 Nginsich | Nein Tong sb Nein sch tinh (von
nim ban hianh | Ting sb aguio sich trung s G tir nguon
Nedn séch | Nedn sich tinh trung womg | sdch tinh trung wong .
b2t L vim hgp wong ‘ thu sir
trung wong tinh phip i dyng dit)
khic
| |
! 2 3 I 4 5 [ 7 N 9 10 I 12 13 e 15 16 17 'L [ 19
1o il — — i . |1 = :
Tt'mg cong 5.843.442 4,348,000 1.448.675 46.767‘; 4.216.435 3.750.635 465.800 2.371.691‘ 2.291.087 87.610 891.759 861.759 30.000
i1 o i M 1 ] = | |
. . 4 |
1 f:z“ dy in chuyén tiép sang nim 4.831.442 3.571.000 1.213.675 46.767 3.775.800 3.335.000 440.800 2.257.697 2.170.087 87.610/ 653.913| 623913  30.000
! [
257/QD-UBND Ban QLDA
I |Chu Gici Phién, thanh phd Yen Bai | g nng‘gjg 650.000/  550.000  100.000 650.000| 550000/ 100000/ 595610/ 5250000 70610, 34000 25000/  9.000 c;::&‘gm Thanh toén gon
ngiy 31/12/2021 ' * théng tinh
= = [—
$54/NQ-HDND
. . y 10/11/2020; Ban QLDA
Dutmg néi Quéc 19 70, Quéc 16 32C, o = ; :
2 |Qube 16 37 v cao tde Noi Bai - Lo | " n‘;‘_’y”&‘:gg‘? 180.000] 100000,  80.000 100.000]  100.000 60.000)  60.000 40.000[  40.000 ;gﬁ,"’;m vl o véo
Cai 1964/QD-UBND théng tinh
| ngiy 13/9/2021
| .
54/NQ-HDND
ngiy 10/11/2020,
1779/QD-UBND
ngiy 19/8/2021; . Ban QLDA
Nt giso IC13 cao te Ni Bii - Lio |H. Trin | 28/NQ-HDND ‘ DTXDcic | Thanh toan gon vén
e Yen | ngiy31an0z2, | 362800 250000/ 112800 272800/  250.000) 22.800| 151.658  139.658| 12000/ 110342  110.342 g tinh giso st
1767/QD-UBND théng tinh
ngiy 07/10/2022;
1704/QP-UBND
ngiy 21/9/2023

1/3







T r - - - - - [
r Nghj quythuy‘t dinh chu truong diu tug Quyll dinh dau nr, Ké hogch vin dau cong trung han Ké hoach von niim 2021, nim 2022 v 5
, Quyét dinh diu tw diéu chinh, bé sung giai dogn 2021-2025 d giso odm 2023 da bé tri i bogck vi ntm 2024
Téng mirc diu tr Trong d6: Trong dé: ' Trong dé
T Trong 46 .
St Danh myc dy dn "35‘ e | | Chi diu or Ghi chia
bt Sb quyét dinh; id b | faxsb o 56 Ngin :‘:h
ngay, thang, Cic ng Von ngin " Tong . Ti " tinh (von
nim ban hinh | Tong s0 ogudn sach trung | Ngha sich Pghnalich .‘::h NEARaAck | o ngubn
Ngan sich | Ngan sich ol o ‘ tinh trung wong tinh trung uvong b l
trung womg tinh R . dyng dit)
Khic i
r/ [ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7} 12 13 " 15 16 7 18 19
Lo =2 ] .
}"“"’"F"“”‘“" 16 163 voi cao téc Nai | H. Vi :;" 3"3%8"?'); 2000000 150000,  $0.000 200000/ 150000/ 50000 110531 110531 0 44469 39469 5000 DTXD tah | Thanh i gon v
Bai - Liwo Cai Yén | 02/NQ-HDND : g ; : : S . ‘ A - L B‘:‘" NSTW
ngdy 19/4/2021 1 én
1 — - ‘ — — — ==
ﬁ w 3138/QD-UBND i
\ ngiy 11/12/2020; \
02/NQ-HDND , i
‘ ‘ ‘ ngiy 19/4/72021; , da;“inod“:: :‘Y'
|Duomg ndi qubc 16 32 v6i cao sde Noi | T. Vén | 297010B-UBFD | 558000  380.000|  178.000 400.000] 300000 100.000 149.977  149.977 0| 156023 150023  6.000| xiy dyng cic
Bai - Lao Car (1C14) Bai | ngay 29/12/2021, i
1685/QD-UBND | cdag trk L
‘ ngiy 28/9/2022, ‘ ' thiog ¢
22/NQ-HDND u
| nghy 08772023 {
! =
- H. Van | 2570/QD-UBND 53".32:‘33
Cai tgo dutmg ndt 16 37 vén cao | Yén va | ngay 22/11/2021,
B e s i A orrie | "SnQuDND | 304000/ 226000 78000 2280000 150000/  78.000/ 134934  134.934 0 15066 15066 0| xiy m cic
Yén | ngiy 12/4/2023 cong | n:}“‘"
3447/QD-UBND
W van | ey 31122020,
— o L Vin | 3086/Qb-UBND Ban QLDA
5 |Duimg ndi Qubc 10 32 véi duimg cao | Yénva | Loy on001; | 46,642  430.000|  69.875 46.767| 420000  350.000, 70.000 349.987|  349.987 0 5013 13| 5.000 DTXDtinh
téc N6i Bili - Liwo Cai (IC15) B Vin. | "X HOND Siside
Chin % Bdl
ngity 08/7/2023
(CTPT)
S4/NQ-HDND
Duimg két néi Muomg La (Son La). | . |ngiy 10/11/2020; —
Than Uyén, Tin Uyén (Lai Chiu), Mi | | o | 1721/QD-UBND DIXD cac | K& hoach vén nam
8 |Cang Chai, Vin Chan, Van Yén (Yén MCC ngiy 13/872021; | 2.030.000| 1.485.000, 545.000 1.505.000| 1.485.000 20.000/  705.000 700.000 5.000 249.000 244.000 5.000 Birhas 2024 bing mirc von
Bai) véi dsimg cao tc Noi Bai - Lio [ M1\~ | 16/NQ-HDND cbng trinh €20 | T 1CP ging
Cai (IC15) ' ngay 08/7/2023 thong
(CTDT)
Cic dy in thuge chuong trinh phyc
héi va phit trién kinh té - xa hji
Il |(nim 2023 ditu chinh sang cic dy 292.000  277.000|  15.000 0/ 292000 277.000  15.000 121000  121.000 0/ 156.000/  156.000 0
iin khic; nim 2024 hoin tri von cho
cic dyr dn)
— = =

23








Neghi quyét/Quyét dinh chis trwong diu tu; Quyét dinh din t, Ké hogeh von diw te cong trung han | K& hogeh vin nim 2021, niim 2022 va i
Quyét dinh diu tu diéu chinh, b sung | giai dogn 20212025 da giao nm 2023 di bé tri Ké hogch von nim 2024
L o = .
Téng mire diu tr ! Trong dé: Trong dé: Trong dé
“2‘ Trong dé | : | A
o ron: 3
st Danh myc dy in diam d | Chi ddu or Ghi chit
MY S quyét dinh; ! Ngin sach
dyme | edy, thing, Cic | Tongsé | Vin ngin Téng s I Tong sb tinh (vén
| wltn ban bdah | Tdogsb ki sich trung |40 3ich Moo | e | Nensich | o ooudn
Ngan sach | Ngan sich - o wong tinl trung uong tinh trung wong thu sir
trung wong tinh yhlp | dyng dit)
khic |
{ | - —
I 2 3 4 s 6 7 8 [‘ 9 10 " 12 13 " 15 16 17 18 19
4." - =
Duhdiumxiy_dungméi.qingcip; . zwo-:g;«g [ Ban QLDA
cai t3o va mua sm trang thiet by ¢ T.Yén | ngay 31 4 ol Thanh todn gon von
Il e e e o | B | oQD-UBND | 161.000) 147000 14000 ’ 161.000]  147.000, 14.000/  40.000  40.000 107000 107.000 DIXD ioh e
Yén Bai ngity 27/3/2023 ‘
S _— = ! == 'T = | T,__ —
‘ {
N S S 1480/QD-UBND
Dy an dau tie ning cap, cai tao va mua s : Ban QLDA { 3
2 |sim trang thiét bi Trung tim Kiém | gt ‘;’;‘;’,éfiﬁﬁ’;s 41.000  40.000 1.000 ‘ 41000/ 400000 1000 9.000 9.000 31.000/  31.000 DiXDuk [ THebRtapmwn
soit bénh tat (CDC) tinh Yén Bai | gy 277372023 ‘ Yén Bai
Ning cdp, ma rong Trung tim Cong . y | So Lao dong, P
3 [t i ho v Bao o xa hii tink ven | Tt | DSSAEIVER | 90,000 90.000 90.000|  90.000 72000, 72.000 18000, 18.000 Thuomg bink | 12" 1047 861 vOn
B ‘ . vi Xa hi
| | | R -
Giao Uy ban nhan din
} thnds gian chi tidt cho
| cac dv an khin cong
man sau khi hoan
TR S thanh th tuc dau tu,
111 |Giao chi tiét sau khi di diéu kién 720.000 500.000 220,000 0 148.635 138.635 10.000 0 0 0 81.846 81.846 rpstress ity W
khi duoc Thi tuong
Chinh phis gino bo
sung ké hoach diu tu
cdng trung han
a Nong nghiép vi phit trién néng thin 370.000| 250,000,  120.000 0 50.000 50.000
S00/QD-UBND Sen GO
Keé chéng sat 1 va phit trién co so ha | T. Yén | ngay 24/3/2021; :
1 thng hai bis sdng Hing, tinh Yén Bii Bii 02/NQ-HOND 370.000|  250.000 120.000 50.000 50.000 D’;):\);:h
ngiy 19/472021
b |Viin hoa, thé dyc thé thao 350.0000  250.000 100.000 0 98.635 88.635 10.000
S4/NQ-HDND e QLDA
{ |Khulién hop thé duc thé thao tinh Yén | TP. Yén | ngdy 107112020 | 350 090| 250,000  100.000 98.635| 88635/ 10000 DTXD tinh
Bai Bii | 02NQ-HDND Yén Bai
L | ey 1942021 |

3/3







DA

S
% /_\f
KE HOACH VON NUOC/NG! AY i

Phuy lye 11T
VON VAY UU DAI CUA CAC NHA TAI TRQ NUGC NGOAT) NAM 2024

(Kém theo Ng \ip§D ngdyoglhéng 12 ndim 2023 ciia Hgi ddng nhdn ddn tinh Yén Bdi)
- Dem v tink: Tri¢u dong
X [ BAC
Quyét djoh dhu tw, Quyét djuh didu chinh, b sung R /) ch dku tw cong trung hgn giai dogn | Ké hogch vn nim 2021, niim 2022 vi niim xi i
~4m0 2021-2025 2023 di bl tri Bk vim wlim 2004
Téng mire diiu twr ’ <
Trong d6: - ' Trong d6: Trong dé: Trong d6:
Vén abi ngiin
Vén nwére ngoii (theo Higp <k Vén nuée ngoai Vén nuére ngoii Arey ‘;:.(“') Vin nwrére ngoii
dinh) 3
stt| Danhmycdyin |56 quyét dinh; | Tong sé aéi iimg Trong 46 Vin adi Trong d6: Trong 861 Trong 861 a?i Gl
ngity, thing, | (thtci | Vin adi (ngin | Vén Vién abi img o u twr
nim ban hanh |  cdc img Trong dé: | Tongsb| sich | nube |Téngsé| img Tong sb | (ngin Téng b Vin
rong dé: iy
ngudn | (nghn dja ngoii (ngin siich Thag | dvoe tir Vay lgi
vén) |sich dja phuong sich dja | Thag sé | NSTW | dia | Téng sd|NSTW B | o bin | "£908 [ Téng s6| NSTW | (tir
Y dp |Vayigi sf |cobin] o
phuomg) | Tng sb ) phwrong) cp | phurong do I Iy e u p | ngudn
NSTW phit ) phét sir phit | bji chi
V.
chp phit ay lgi ey dyng NSDP)
trong | ¢
nuée
/ 2 3 4 3 6 7 8 10 1] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3/
TONG SO 2551200 1od0ser| 1510362 1947778 s62ssd| arzeo| 20a86] 12574 1846661 516.000] 1330.661) 1.021.987] 308,674 1307721 483.262| 1.042338) 824.459) 217.879| 457.290) 54000 25.000( 29.000| 403.290| 287590 115700
1 :ﬂo%w TANG 107501|  s6oml 1340569) 1028923 siness| o] 2amf 12574 1soses] 4v0000| 1160ses| 903132 27736 1160S30| 451.008] E7B14N 700.522) 168.619| 422259 S0000f 25000| 25000 372289 283950 88309
+ [Cac dy dn chuyén titp 1337547 996978) 1.340.569| 1.028923) S11646| 39946 27372) 12574 1650868]  490.000| 1160868 903.132| 257.736| 1.160.530| 451.008| 878.141] 709522] 168.619| 422259 50.000| 25.000( 25.000) 37225 283950 88309
289/QD-TTg ngay
18372019,
Dy in "Phat tridn tdng n‘:"g?ﬂ/”;’:g Ban
1 chc 80 thi dong luc - | O Do Rere || ovee]  sssese|  swrsua| 621563 266384 28018] 1s4de) 12574] 1100 2e6f 400000f T0m246| 495772 21247a|  THOITH| IELOAT| SASARS| AORI3N| IITASH) 295417) 40000| 20000| 20000) 25417 1787 T662S PTXD
Tibu du dn thanh phé | 0 So601/2020; tinh Yéa
Yén Bai® 0B 400/0D- Bii
UBND ngay
3132020
Xiy dung co sd ha ting Ban
gino thong lién ving hd zzmﬂolo QLDA
2 |wo phit widn kish té x| 1ilANERE | o109l aszezl dondo| 4526 11928 11928 sa2622|  soo00| 4s2622| 407360] 4s262] 37n1s2| e9961| 332656 301191 31465| 126842) 10000| S000] S000| 116842] 105.158] 11634 DTXD
hét cac huyén nghéo tinh 081272017 tinh Yén
Yén Bai Béi
n|veé 23662 43869 169793 1188ss| s093s|  1814] 1814 of 19879 36000 16993 11sass| saons| 14niv| 32284 164197 114907 49260 9200|4000 o 4o s s |
. z":o:""' Woln hih a3662|  43869) 169793 nissss| soss|  1si4] 1814 of 195793 26000] 169793 1isass| sooxs| 1avam| 32284 164197) 114937 o0 9300 4000 o oo s20| 3es0| 1560
m
324/QD-TTg nghy
2332019, 56
Dy in "Diu tv xiy dyng 1700/0D-TT8
vi phit tidn he thong | "B V112019,
1 ’ 8 | op $74/0D- 3662]  axmes| 169793]  niswss|  so93s| 1sig] 1814 of 195793] 26000 169793 11mass| soons| va7mien| 32254 164197 114937] 49260) 9200( 4.000 4000| s2000 3640 1360 Saved
cung img dich vu tuyen UBND, ngiy
co 54" 04/0412019, QD
126/QD-UBND
ngdy 170112020
Dy kién bd tri cong tac
1M [chuin b dho tr mit 56 dy 25831 25831 25831
4n thyc hi¢n ndm 2024

i







GIAO CHI TIET KE HOACH VON UONG NAM 2024 THUC HIEN CAC CHUONG TRINH MUC TIEU QUOC GIA
Keé g 12 ndm 2023 cla Hoi ddng nhdn dan tink Yén Bdi)
Do vf riuk: Trigw ddog
Quyét djnh dhu tw Lity ké véa b 1t hét nkm 2023 Ké hogch vim nbm 2024
trung hyn gial dogn 20212025
Thng mic She tw THH %
Ngia vich trung wwng Negin vhch trung weng o vl
Trong dé: ek trung womg Neia Nein ahu che
o Ngin vich trung wmg ored wch don | 450
st Nil dung/Dy o D | 56 Quyte sian b sh (insdy | yony | Chbabute Prepres
w Trong 8 vich e dyng cv
| bt bia vt | riegsd [CTMTOG e e vich | mg | Tt vin e | L8
Mot | e TG | CTMTQG |CTMTQG ich tak T crmmo | cMTo via by CTMTQG|CTMTQG [CTMTQG]  trumg ‘r:_.
shoerd: |craion sich tinh| mgoda . GNBV | NTM prrey| G GNBY | G NTM phip DITSMN| GNBY [ NTM | e [
s | CTMTQ | CTMTOG via hap Mhde ) |
DITSAM | Gonpy | NTM phop
Khic
7 3 3 7 3 0 7 5 v 0 [ 5 ] T [ 76 7 s I » p1] 7] F1] b 3 % 7 1) ] )
TONG CONG Leissool  raeaess] e s aeser| eerm| nrsn|  1ase] e 3eos| 2eesw|  earn|  ewmel 37220 16esa| 1easis|  sars|  2rees| esaer] e ases|  1s2em0] 00w
A [CAC DY AN BU DIRU KIEN GIAO CHI TIET rasssos] 126ee0s] ] 3veose]l  2eeser| eerm| mrsiz) 1336|2296 2067 GAITH) ERND%6] J0T220| 176AM|  IGAIIY] ALY 27664 QLI 26 NI TR B9 81LA%|
|CHUONG TRINH MUC TIEU QUOC GIA
Al :';N‘; m,"rwwm‘m wias|  mean| mmea of 23t eme| essu| st e of 2| 2eme] 372406 364t of 23 sae wie| 200406 29030 o of |l W
NUL
1 [HuyEn Mo caNG cnal | s msa 0 of e sl e een o of D] esme] s " of s rem| ewsm| a1 o of rs0| mow
Dy dn 1: Glal quyét tinh tryng thiéw dit &, nhi
L 9520 ssw| 9.4 o 0 o o as0|  ss o o of am 2240 0 o o of 2 0 o o of 1000%
: ™ 9.520) 520 9 0 ol o o 2.520| .520| o o o 20 3240 o 0 o o & UBND Thanh toin gon
1 |Nit dung 1 D try mh i, e &, @t i vkt oo (M on 100.0%| \é Cang Chéi | via NSTW
T
vy shn an treng veng bao din
12 [0 IS0 A ke sd o ke o v o wem|  ness|  1ess o of m| ams | ness o of wm| e s o of el e | 3 o of  eset| ean
chng lip cila link vy din the
Tiu dyr in 1 Diu tu co i by thag thide v,
1 [phye vy vin vedt, dl sbag trong ving dlag bie 127,603 1688 116508 o of 2m 327 124338 11698 o o 7193 36297 38967 0 0| 20/ 100 ddn|  nam o o 1| e
diin b thidu b vi mide nai
1300/00- ‘Thanh todn
1" C‘:‘:;‘:“’“"‘“"‘“"‘”‘“‘ XA Ngm Co | UBND nghy 48 4698 e i 9 am6| 4o 0 0 | ama|  aam ol 0 0 ) w3 o 129 1000%] DOD s m.r:
2900202 Cong i iy
166208-
e id B Ol Thanh toén goo vba
i Ving A «a Lao Mi 2382022, by g e
12 x&zy::. Chiu, huryén xXataoconi| 7.200 6840, 6840 ns 145 7.085) 6,540 0 0 28 6.190 6.140| 0 o o 50 918 00| 215)  1000%| BTXOMntaMs | NSTW + vim NS
UBND ngéy Cong Chii tinh
31772023
199008 Tharh toin
" C":Nﬂh-luhﬂh\“‘ﬂ""‘- "‘&"’ UBND ngiy 2500 amsl 2 % < 240 2378 0 0 2 reoo] 1900 0 0 o 0 550 o3 7| 1000%] DiDrerers | NSTW S y':
2090022 Cang OOk -
Xangm | et en Qe de | T ok gon i
14 [Chu Ling Sang Nim kit 85 Ngoc Chidn sona | X{EE® | UBND ngay 384 Jes0|  36%0 1| ™ a%es| 3650 0 0 ns|  as0  3s0) of 0 o 0 4 a 100,0%] BTXD beytn 38 todn gon
290022 Cang 0 NETW
ditn nding thon cho ving dbag héo din We 188S0D- Thash todn
15 p ghpee Spwpondom hepod by ood c:':&u UBND gy 12,448 nao| 1K) wo| 268 ol 10 0 0 wo| 1027 1027| o 0 0 of 1so| isa 30| 1000%] DrD A m.,ﬂ',:
oo 200102022 Cong OOl inh
) Xilao | 21300
16 mmm"""‘*""""““ Chai, Kim | UBND ngiy 14.9%0) 10| 1424 | w et 14240 of 0 ol e s o o 0 of 34| 200 a1 2w DoDiaiis
Nei 23202 Cong Cht-
1000QD-
17 E‘"""‘"“‘""""‘"—“""" XaChtgo | UBND ngly jow| 20| 14240 0| 300 1eso| 14200 of of «J 1ioo|  1.100) ol of o of vas0| 900 a0l naw] PrDiana
1862023 Cang i
109000
T ?“"""“"‘“"‘“""“"““m & Lao Chit|  UBND ngly 9.600| oiof 9120 2 " saot| 9120 ol o s 930 0 of 2w of soss|  som) s c1om] DrDere
». 26062023 Comg Ol
3 1420D-
1 ':.""‘"“"‘"“"""‘"“"' XA Kim Noi | UBND nghy %500 sl 78 238 930 75w  7ms 288 o o of 0 0 of s2ss|  somf 35| ovan] Drdaaea
1770023 Cong ot
16800D- Bun Quin Iy dy
110 | Trstmg TPDTBT THCS Loo Chki, 18 Lao Chéi | XA Lao Chki| - UBND ngly vow|  wam| v | W nae| am 20 1% o o 0 of o] 900 a99m|  43.9%| dn DTXD huyén
2092023 M Cang Chbi








Quyét dink diu 1 Ly ké v b tri héc nikm 2023 Ki bogeh vim nim 2024
K hoach vim diu 1w chng trung hen glal dogn 2021-2028
Tihog mirc dhu tw TR %
Ngia sbch trung wwng Ngin shch trung wwag o vil
Troag di: Ngin sich trung vong nhu chu
": stk tiot | 200
Ngin sich trung wong heh
su Nl dung/Dy da Dla thlm | e diob Neia e vé tiasdy | e | Chidlare M ché
Qb twr shch e dung o
iy, thing, o\ ok & uyén vh - Tiag o4 soch tiah | nguie | Tiewsd vavy | T
e Thog e | Tieasd [CTMTQC | cryroc QG| vich tish e via hep CTMTQG|CTMTQG | CTMTQG  trumg |, ¥
Teed |craerge sich tinh [ nguin - GNBY | NTM prresy |G GNBV | G NTM phip DITSMN| GNBV | NTM | wme |'poiiig
prisam | STHTQ | CTMTOG vim bop Khac narere) wl
M| caney phip
Rhac
7 F) ) 7] 3 [ 7 ) 10 m 1z I v 3 I 7 ) I ) 3 ) p1] p7] 3 % i f1) ) 7]
124D Han Quin 1y dy
111 [ Rl b, 58 Coo Pha bt 10 12 XA o Vs | USND iy 40%) a0 a7 1% 100 aw o 150) tooo] 1000 20,4% 4 DTXD huryém
1772023 M Cang Chéi
Xy | 02500 Han Quin Iy dy
1,02 |Clo N Ehang T, X3 Ping Lodeng ch e 1 33 ] UBND ugry 4.000) as| 3 120 w0 soo| 3w 120) #00) | 20,4%] da DTXD huyem
e 1023 Mu Cang Chéi
JO1AD- Ban Qudn I dy
103 | Thoiy ket Cho L Vi (gisi o 20 56 Nom € | XENGm & | UBNDY ngiy 1700 1618 1618 st 3 1666 1o 51 300) wn 30,0%] 80 DTXD huyen
1473 Mu Cang Chai
|20 Han Quin 1 dy
104 | Thay Joi 1ang Cling 58 Naw €6 XaNdm 5| LBND ngie 4900 aess|  amss 147 98, asm| s 1) 10| 1o 20,4%) dn DTXD huryem
1477223 M Cang Chbi
w [Dee *MIM::::;*“**- 2w  nw| 2w ol ssa| ol ol ) i ssi|  nss|  nee o of  ass|  rsel 1220 s 0 of  wel wow
Tidu dy dn 1: DY mii hogt djng. cling cb phit
tridn cac truimg phd thing din the nl tri,
1 [trwimg pid thing din tie bin tri, truimg phi o) ner| o ss| 1670 aws| a7 o ssa| 2| 1ee ! of a6l 1see] 12200 1sa@ o of o] mow
(hing < hoc sinh  bim tré vi vée m chit che
g din viing dlog bio din tjc thidu o
18310 P i by de | Thanh o gon v
Trutmg pbd théng din i b tr tibu hoc Khao | X2 Kheo
i UBND 14.900) 10263) 10263 an| em| 10263 o o wvew|  sos o of sew| el ren| 12 400 1000%] DTXD Mot | NSTW + vin NS
Mang, xi Khao Mang, huyés M Cang Chii Mg | NOwE peaa Py
H0D- [
12 [Trotmg pbd hdag din e Mo trd thha boc T4 |y g i | UBND npky s 10000] 10000 wof aswol 10300 10000 o wo|  sam|  wam 0 of | weo| 16w 16w 100,096 BTN b | TR0 104 gou v
13102022 Cong M-
X8 La Pin 1430 has e Iy dy b
13 | Tratmg PTDTBT THATHCS La Pin Thn Mha | uBND ngiy 0633 12664 12604 6 929 48| 12664 &) o) 0 of of em of 7000  7.00) 57.6%| DTXD beyia M6
227203 Cong M
22708~ o G 7 d 0
14 [Trwme PTOTBT 10 Xeo 13 166 X 1o Chai | UBNID gy 737 1500 1 40| 03| e ams|  asom 225 20| 2o 22,05 YD bantn 6
2011142123 Cang o
Dy an 6: Bio thn, phit h 1} vie hos
4 thing the dep cia che din the thidu o 13377} 12.560) 12.560) o) 300, 817, 12.860) 12.560) o) 300 2081 2381 o 0| 0| 0 5606/ s414 0 0 192]  R21%|
ghn virt phat (ridn du lich
Thanh tada gon va
HS o diw e by dung cho mdi mit diém dén du Than Qule 1y e
] ko byt e gl xacaorns | 1995 1998 1895 &) 0] 19ss|  1wes P ™ ™ of o 0 of 124 1ie b B mw;.d-m
AL
Db e thide chd vin haa, (bl thao a1 ik thie hin :.';f; e e i i d b | ThN i gom vim
2 [DITS wén din ban huyén Mo Cang Chii, b | ') 45 qa0f  4a0) m 250) | aam) mf  1es|  16s0f of 0 0 of m| 270 122]  1000%] DTXDptn e | NSTW + v NS
Mo Cang Cha, tinh Yém 14 m""' oply O3RN Comg O ish
fik's
(S 1ot 1, 160 1 Do el & ek qode g dic Bie ¢ '
- NG Thn Couse 1
3 ::::"'T‘l:’j;::;“:m‘:;g Sing - X3 | UBND agiy 150 1y 14 1 E" Len] e as wo “n 3400] OTD bttt
du kich Khat Firg, fan S¢ Séog x8 Coo P Caniw: | e NS
Dy 1 thodt chl san hda, the tHiae ig ciw i vang 19N Flan Ol Iy iy 0
4 |Alng o TS e dia b b Mis Cang Chat |Hiuyén MOC|  URND gy 5000 as| 4w &) 7 a0 amo) 6 1| 10w 204%] 50 byt Vo
(i oy 2 1VHv2023 Cong O
0 [HUYEN TRAM TAU s 1eem| 11999 o soos|  2mas|  nsms|  nsen) o swos|  wiea|  7mem o of s of ems| um o of | a6
1w :’;Lﬁ‘:&:‘:““"“" 20230 9% 1990 o I 108 02| 1990 o wl  wm| wm o . " of  sse|  sam o of 1l reee
: UBND Thanh toin gya
1| NG dung 1= H try ohé &, bt &, dbt vin subt 15240 15.240] 15.240] o 0 0| 15.240] 15.240] o 0| 8440, §.440 0 o o o) o800 6500 1000%| "o ':c‘ via NSTW
3 |Nil duag 2: H try wirve sink hast 19%| wte| 4 o I 108! wm| 4 o w|  wvmf  wm o o o of e dewm| o of 14| ween

m








Quyde dinh dhu tw Ly ké vin b6 tri bét nim 2023 Ké hogch via nim 2024
Ké hogch vin dhu tw cling trung hyn glal dogn 2021-202¢
Ting mirc dlu tw K%
Ngin séch trung womg Ngin vich trung wong o vid
Trong 86: Ngiin sach trung womg Nein whu chu
Die diém Neghn shch trung g el -n" ::“ :
s Nil dungDy dn e | 58 Quyée aimh g ik kg 1Y | yrung | Chiddure Ghi ché
nghy. thing. " bt o byiavé 4 Theg b sichtinh | nguln | Tioe™ - |
nim Theg e | Tiee m CTMTQG QG| vch tink CTHTe | crmrg | crmTo vén hep CTMTQG! CTMTQG puc, :"‘
Thiid sich tink | nguin N GNBV | NTM prrsay |G GNBY | GNTM phip DTTSMN| GNBY ooy |
‘""": CTMTQ | CTMTQG vim hyp Whie i) | e
DTTSAM | G aamy php
khac
7 3 7 7 3 ] 7 [ 7] 7] 12 I 7] i3 73 17 I} 1] 3 F1] p7] 2 2] Fj 7 ] » 30
Thanh todn gon vie
21 |Cong trish mwds sinh host t#p trumg Tiog Gt | X8 Bw Mo | 407/CD-UBND 49 a0l a0 @l o a2 4740 o w|  am| m o 0 0 of 3| oo 12| 100,0%| DRy tem | NSTW s wa NS
nghy 04/5202) o 1 hdy
S poh i
vy sia o trong ving bio din
T et vpr gy driingbip b i 56706 wam| o Lete] 121 ssa|  wan of o]  swem| 0w o o o of zxme|  now o 529 Ma%
chag lip cita liah v dia tic
Tidu dy 4n 1: Diu tw o vir by ting thiée yéu,
1 |phge vy vim sult, 6 sing trong ving ding bio s | o 0 1ol L2 ssam|  wam of e smem| saom o 0 o of 12ae 1w o 9| s
din tikc thidu v vi midn nii
; X3 Bdn 2285°QD- o dndell Bt T S—.
11 |Kién o dutmg Khim Cha, x3 Bisn Cling UBND ngiy 10.450) 10308 10308 ) m war 100 0 ws|  7om| 7000 ol o of of sos| 308 100,0%] DTXD vt Trwm [
Cone | ymnm it NSTW
183800 B Quule Iy dy b
12 |Cong trinh thay lat D& T4, thém Mi ceo xi Bén Mis | X4 Bin M | UBND ngly 14.500 ums| s | ) wwiss| 37 0 4| som| 9ol 0 o o of 000|300 6% DT b
102022
12090D-
13 |Thity lon Hing Tong Cie 1, thém T Ghéih, X8 B | g 1oy ng | UBND gy 2000 voon| 1900 5 “ ) U s vem| 1w o 9 o of w0 0 100,0%] TN ey T | T 180 00 v
. 1652022 g NSTW
1084/QD- T Quie by dy b | Thhaeih todn goo v
14 [Kitn ob thay loi Hing Xé Co 1 x3 Tic Din XA Ti Din | UBND ngly 1.800) 1710} 1.710) 5 ¥ 1761 1.710) 0 5l 1soof  1.500] 0 0 o o 261 210 S| 100,0%| DTXD eyt Truw | NSTW 4 v NS
2802022 v tinh
Ty i N © Nobeg. 1 Trom The, by | Xa Tram [ a0, [ ——
18 UBND ngly 3.600) a0 a0 103 ) 3| 34 o w| 2900 290) ol ol o 0 300) w0 100,0%) DTXD byt Tram pon
Tram The The oot o~ NSTW
1075/QD- e Qs by by b | Thumh todn gon v
16 [Thily Yoi Ti BILE Dun, a8 Xa HS, huyén Trom Thu | XAXAHS | UBND agiy 1200 1.140} 1,140} 34 26] 1174 1.140} 0 M 750) 750| 0) 0 0| o) au 390) M| 100,0%| DTXD eyt Tram | NSTW + vl NS
25082022 The tinh
17 [Ty Sot hang DR i 3, xa Toum Tho, b | X3 Trom m 0| 66 68 2 15 6 665, 0 20 s s o o o 0 40| W0 100.0%4] DT e T | T 1088 g0 v
Thwe The il c'y NSTW
2002000- B
18 [ Thiy Ioi iso L, PA L, huyén Tram Thu | XA PiLau | UBND ngiy 6.500 | eams ws| 140 630 6175 o ws|  ass|  as 0 0 0 of 1esol 16%0) 1000% ,.,:".1'.’.7,: Thah toda gon v
ominm NSTW
1812/QD- o Quin iy dy dn | Thanh toda gon vén
din thon cho ving dbng bio din W | M Trem
19 ) UBND rgly 10.556) 1008] 10028 w1 07| 10329 1008 o w|  sew|  sew of 0 o) of rese|  13s 01| 1000%| o NSTW + vin NS
b vi midn nai trén dia bin hoyén Trom Tho v by
1083/QD- Thom Quin iy iy dn | Thanh 1o gon vin
110 |Dreimag thim Sing Pao dén trung then xB X 1 XaXaHb | UBND ogly 3500 ans 1128 100 7 sazs|  am 0 wo| 20| 2709 of 0 0 0 716 616 100]  100,0%| DTXD heyin Troe | NSTW + vl NS
8082022 e tinh
408/QD - Thm Qs Iy dr i | Thanh todm gom vén
100 [ Thoy loi Hudi Ling 1, x3 Pé Lau XAPaLau | UBND ngly 1,500} 1425 1425 49 2 1468 1,425 0) O LY $00) 0| 0) 0) 0) 668 625 43 1000%)| m:r.r... NSTW + vl NS
03202 tinh
ns :"""""I""m“"“"'""“" a9.488 swoo|  4a000 o as|  1am) e8| 000 of  somsl  woam| e o of 3ol o 1w 12 ol of wawl
Tidu dy s 1 DS mit hogt ding. cimg cb phit
irién che trwimg phl thing dis thc ol tra,
1 |trwing phd thing dim tic bin trd, truimg phi s 44000 44000 o aoms| Lol oms|  4a0m) of ams| won| 00 o of  aems of 1wl 1w ol o wa%)
(himg ¢ hoc siah # bikn trid vh 1éa mis ch cho
ngwrinl diin viimg dbag bbo din the thidu ob
Truomg phd thing din 1c bin e Tidu hoc va 183000 Than Qe Iy e e
1" XA P Lau | UBND ngiy 24458 2200 22000 1738 70 w78 200 of ams|  ieam|  rase 0 of 1ms of  ram| 24w 100,0%) DTXD byt Troem
Mozt b atadoc: 1v10002 Tia
183300 Ban Qe Iy by 0
Trutmg phd thing din ¥ bin tri Tidu hoc va | X8 Phink
12 UBND nghy 25.000) 20000 22000 22 750 243%| 220000 of 22% 1aom| 108w o of 2250 of som| o) 74,6%] DTXD Wt T
Trung hoc co w) Phink & H 13102022 - -








Quydt djak diu tw Lty bé vim b tri b ndm 2023 Ké hogeh via nkm 2024
Ké hoach via @by tw cing trung hen glal doge 2021-2025
Thag mirc dbu 1w TiR%
Ngin sbch trung womg Nghn sich trung womg o vl
Trong dé: Ngin vich trung womg hu chu
Ngia Ngin ngin
e Ngia sich trung wong vach shch tinh | L
s Nl dung/Dy bn Die 56 Quyét djoh Nela bete v basdy | s | Chadiute Ghi chét
diu e & vich e dyng co
Sehy. thing. 4 T gk g Nein | Thoes vich tah | ngedn | Tho£%4 Matly | T
nim Ting e TS ant | €TMTQG |CTMTQG sach tink €T | crmrg | cTMTe vie hop CTMTQG! e |
Tingss |cTMTOG sheh tinh | nguda N GNBY NTM prTSMN| € GNBY| GNTM phap GNBY Ll
cT™TQ Vin hop Wole oco Y
'":‘" G GNBY phap
Khie
] 2 ] ] ] 7 ] 10 ] 7] [T " 13 16 17 ] 19 20 2 27 F7] 2] F1] 77 F) 29 30
Dy dn 6 Bio tin, phit huy git tr} via has
14 [truyin thieg i dop cia che din tic thidu + 2192 2082 2,082, 0 Q) an 2044 2082 o o «@ 2082 2082 o o o) » 51 0| 62| 1000%
ghn vl phit tridn de lich
Dot hide chd v hoa, 4 thao tal che thim vimg | J2910- L Lo [ e——
! | Slog bdo DTTS trén din b huyén Trom Ths _”;‘:_ UHND nghy 2192 2082 2021 6 48] 2144 2002 0| of 6 08 208 of 0 0 0 5] @| woom XD T |
11 [HUYEN VAN CHAN 37.399) 35050 35080 0 o 2340 35050 3505, o 0 o (SR o of o) 0| 1659  165% o maw
Dy an 1: Glbl quydt tinh tryng thidu akt &, nha
TILL | %0kt o wwbt, narb sinh hogt 10300, 9.300| 9.309) o o Looo) 9.300, 2300 o o o 3900 2900 0 | 0 of sS40 S o 100,0%
1N dung 1 15 try whi &, &bt &, @i sia sudt 7500 7.800 7.500| o . o 7.500) 7.500 o o . 2400 3400 o ° 0 of a0  waee 190,0% ":.‘_” n:-.-
2 | Nl dung 2: HE try mwwe sink hogt 2.500 1.500) 1500, 0 of 1ol 1500, 1.500] 0 o o 0 500 0 0 0 0 1000] 1000 o 100,0%
21 [Cling bt e s oot trumg hi Khe K | 30 O m 2 500 1s00| 1500 1 000 10| 1w o o wo| oo o o o of tooo|  1ocol 1000M| f;,g:_}*,,: Thank tods gon vin
oy i
vy vin aol trong veng bie din
T2 (kb v6 v mide ml v che dom v} vy 27.09| 287%0) 25750 o of 1)) 8780  257% 0 o o | dwe 0 o o o 1L1%] 10196 o 2%
céng ljp cie linh vye din tie
Tibu dy an 1: Diu tw oo vir by thag thiét yéu,
1 |phwe vy vin suit, 0ot sing trong ving ddag bho 27.0%0 25.7%0) 25750 0 o 1340/ 25.750| 28.7%0) o) 0| L) 4809 480 o o o B 1L 1009 ol 2%
| dim tie thidu 3 va mién ael
Dutmg ¢ tng thom Ban Bé di trung thm i Nghla | XA Nghla | $S4QD-UBND BanQuimiydvin |0 om v
(A e Som | ngiy 054202 0| 555 ELh 48 855, 54 0 0 79| 09| of o 0 0 146} 146 100,0%) m‘:,:v. o
12 [Dwbmg thin Subi B di trung tim 3 Subi Quyén XA Subi m 4.9%) ans 4748 248 4748 48 o) 0 1.100) 1.100| 0 of of 0 1,645 1.648) 57.9%)| '?.:,3,5_".‘::
[Cia 190 niing chp duimg o7 Quéc 10 32 dén trang 146/QD-UBND T Quue by dy b
13 B i Seki Ba Xa sobi B | ocianan 3.500 3328 3328, 178 3324 3328 0| o 950 950| 0 0| [ 0 1378 1378 9.9 DDy Vi
14 | utmg thon Ni Not & trung thm x8 Séng DS X2 Stng Do | SVQB-UBND 1000 2350|2850 150 2xs0|  24% 0| o %50 %) of 0 o of 103  10%) G Trm v
gy 042021 p
12000D-
16 |Cl b tong cbe thép thoe Quin & XBink |y 8200) aa0| 7800 ) 80| 7800 600 60| of 0 0 of 400 4000 PRPON oyl b g
Thels 1172023 O
X3 Ném 120700 Pan Qi 1y dy i
16 [Chus D6 Surs Nim Mudi Musi | VEND ngly 6.500 6179 6174 s 6173 6178 600 600} 0 0 0) of 000 300 55,9%) OTXD by e
1172023
IV [HUYEN VAN YEN 190392 19212 1s6842 o o 20180 159212 186842 of 27 of  won| s of 27| of 1nasi|  seaw|  se2w o] w9%
Dy 4n 1: Glil quyde tinb tryng thidu it &, shi
TV [ Yokt sk wake, micde s oyt 1 11.52) 1152 0 [ 200 (T3] TS o 0 0 7240 7040 0 ol o 000 2| 3| o s7%
¥ . - 3 1 X UBND huyfn | Thank todn gon
1| N dumg 12 3 ey whi i, @l d, dht sin ekt 7.7 170 7703 0| 0] 0| 72 7.7 | o) | 040 040/ | 0 Ll o 1680 1.683 1000% 0l Vin %
2 |Nid dung 2: 15 try murie sink hogt 4000 3800 3,800 0| o 200, 3800, 3.900) ol o ol 1200 1,000 D o D 200 1500  1.500| o ssav
XA Phong | 9240D-UBND Fan Qe 1y dy b
21 |Chp mroc sinh host tip trung théa Khe Mang Dy gy 09/372023 4 000) 1 800 1800 200) 3 800 3500 L 0 1,200} 1 .000| 0 o of 200 1500} 1500} 65, 5%) m::..v..
b gy Sl
vy vin o trong ving bao din
TV | Whide ob v mide 8 vh che Gom v} oy 141658 123408 123408 0 o 1m2%| 122408 123,408 o o o e s o 0 o nssi|  sanes| 40768 o TIA%
chag lip cia Fink ve din thc

o







Quyét dink dhu tw Ly kd vén b tri bt nim 2023 Ké hogch vin nim 2024
Kié hoach via dhu b cing trung han gisl dogn 20212025
Thag mirc i 1w TIR %
Ngin sich trung womg Nghn sich trung womg o viri
Trong d6: Ngin sich trung wimg Nein Nade whu clu
hch ek e | "0
b Ngin séch trung wmg ick
™ Nik dung/Dy én "&.. 6 Quyit diah 'r" "’2" oy | e | cridlare Ghi ché
iy, thing. Trung &b ayie v Ting sé vich tiah | aguin | Tiwsd ben il L
nhm Thng 2 Nein o Thag b cnm): cTMTQC ool thas cn;m crrg ol J— wcler bén tip ‘z:.
i sich tink 'zuh DTIRAM | “oxev | NTM prrsay |G GNBY| GNTM phip DITSMN| GNBY | NTM | troug sevrey
prrsam | CTHTQ (CTMTQG by Ahic parel ol
G GNBY phap
. khic
7 3 3 7 3 g 7 i m i 7] I ] I /5 T I » p7] F7] 3 F2] 3 3 pil F] 3 7
Tidu dy b 1: Dl 1w e o by thng thide v,
1 |phuc vy vin xuit, din sing trong ving déng bio 141688 120.408| 123,408 o 1n2%0 123.408) 123408 of o  @aul ssel | o| of  mssi| 4078|4076 ﬁ of ol  TIA%

din the thidu b v midn i
1.1 [Peime thin Ao Ech & g thn XA Chda Qud | X2 Chlu UBND vl 1499 e w61 exm| 6 o o 2em o o of tooo| aem| s 100,0%)] DTN oyt e | T0h 1k g v

Thuomg Qué Tharmg P g : m'-:-vn NSTW
12 [l thén Khe Sén KO | 1) i 4906 46| as6l 248 w4660 o aw| 3w o o of 8| w| w7 100.0%] DT v | Thanh toin gon vie

Qué Thugng 18102022 ?."“' NSTW
222640D- Haw Cuie 1y dy 0.
1.3 |Gl Ngbi Thilt thim Ling Bang Xa Dui Son|  UBND ngiy 67| 6400(  6.400) ! 6400l 6400 o ssaw| 5200 0 0 of amf  12m 120 100.0%] DTXD te ven | TR 0 om vém
1W1172022 oy NSTW
14 |Clu thén Nghn Viag x‘.,"‘_“' UBND ngéy 2628 wies|  wiw an s1os]  maes ol 6343  6s10] 0 o of am|  ovess|  ress 100.0%] D v | Thenh todn gon vée
2 NSTW
i
X3 Xudn Thom ot 19 by
15 |Chu thia Kie UBND 39858 3.785] 3788 200/ A7 s 0 3,200 3.500| 0 o 0} 200 285} 285} Thanh toin gon vén
Lp e 8 ngay 100,09%] DTXD byt Vi Lo
XA Phong S0P o G Iy by b
1.6 |Clu Na Tao thon khe Liu UBND ngiy 2000 1.900 1,900} 100 1.900) 1,900} 0 1.850| 1,750, 0 l 0) 100} 150] 150 100, Thanh toin gon vbe
Dy He 202021 %) unm::-v- NSTW
17 [Clp ditn ning hda cho ving dleg bo din e |y gy, yeq vmo 9179 s70| &m0 189 k0| 870 0 sen| g 0 Bam Gt 40 | T 1 gon v
s 38 vi midn i s i b huyés Vin Y ND ool : L : 0 of ass| s 506 100,0%{ DTXD beyin Vi e o
Yin
XaChiu | 372800

Cid 100 tuyén mromyg chinh ngdi Liu 142 va ngdi Pom Grun by [y
18 UBND 2008 1o 1900 108 vo| e 0 200 1w 0 o of 1o 5 toun gon vin

Ny 142 1-“ ey ] 1000 DERDMYe Y NSTW

Xa Phoog Lo T Qo by dhy
19 [Ci too ning cp thoy Jon Na Cang, x3 Phong Dy Ho| = U | UBND ngiy 1513 1428 1425 8| 1425 142 o 1357]  1269) o 0 0| 8 156) 1%6] 100,0%| DTXD bige vam | T4 1040 508 Wit
13972022 Yo NSTW
XA Xudn J. T Qs |y o b
110 |Comg rink thay loi Khe Chisg x0 Xuda Thea ke | UBND gty 2520 28| 2w 14 ams| 2 o 2008 1.9%0) o 0 of s a3 s 100.0%] BT v i Thank toin gon vin
1 Yin ST
H00QD-

Nghm trin Ngoi Liu & Ao Ech, xa Chéu Qud | X3 Chko S o 1 v 2 | a1 2o vl
U] o ot Ty UIND 0y 1520 a3 1% ERYT BT o som|  2em 0 o of 1l am e 1074} Gt i ol e
112 [Nghm trin 0o Khe S, 38 Chda Qul Thisrg. |58 1l u:;u.:, 3500 sl ams 18 ams| s o 10 286 o 0 of i @ 6 100.7%5] D e | T s gon v

: : t ' i
Qué Thirmg| 20022 v-:- NSTW
Ximg [ SODCO o ey
113 [Nghm trkn thém L S, 8 Lang Thip | UBND agay 2000 50l 2180) 150 285 2850 o 25|  23m0) o 0 of 1]  ew| 4w 100,7%] DTXD beytn Vi | TS 1000 g0 v
1411172022 i NSTW
114 Db dén trumg thm x3 Lang Thip e s om0 4l 47w 10 amo| 4w o 120 10w o o o 120 200 20 PR ol ri e
Yin
115 | Dutmg i trung vim x8 Chéu Qo Ha ’:&'l: '&Mm‘“’ 7500 ams| a7 s ams|  ams o sms|  vow) ol of of ams] 200 200 P [msiond o
Yin
1,16 |Nighm ks subi T b K Db, x3 Chis Qui Ha ’:?,: m 3379 a0 3210 16 sa0[ 320 of Lies| 10w 0 0 of tes|  1z20] 1200 an| oD
Yin
117 |Nghn trm thd Bk T, x5 Chba Qué Ha x;.?;: m 1826 aeu| 36w 192 sem|  36m 0 Vil Low 0 0 of m|  1am| e o] O
Yin
118 |Ngm trim thée o, <3 Lang Thip "',': m 1814 | " il o 9 soo| o 0 0 ol 1| 1 100,0%] D e v | Thanh tods gon véa
Yim








Quyét dink diu tw Lity ké v bl tri it nim 2023 Ké hogeh vim nidm 2024
Kd hogch vin dhu 1w chng trung han gial dogn 20212025
Thng mire dhu v T H%
Ngin sich trung womg Ngin vich trung vomg o vl
Trong dé: Ngiin sich trung wmg Neie nhu ciu
il Ngin sich trung wng e vhebs b ::
™ Nil dung/Dy én Dl s | 58 Quyie an ':: "';" tiasly | e | Chadlare G
nghy, thing, Trong do: Tiag »6 Thog o gy o |y
e | Thesh bfe s | riegsd [CTMTOG Mola cvre s s Vintip | pgin
Neln | ehe Srrssn | CTMTOG QG| vach tinh 1| crmrg | crmTo vinbop cTMTQ TMTQG| trung | i,
ik |eures soch tinh | ngube o GNBY | NTM DT | G GNBY | GNTM phip DITSMN| GNBY | NTM | wreme [
rrsaw | cTTe | cTMrec vin by hec ey | P
WM cony | NTM hap
hic
T 7 7 7 3 i 7 [ T3 ] A 7 T I i Il M » F7] F7) 7] 57} 73 7 1) » 7}
1029/QD- T
119 |Nghen trdn khe Long 2 12 Ma Viing XEMO | umND gty sa24 am| e m a4 o 0 107 w50) 0 0 of 2| oz 23 75| DPDhe v
e 2282003 Yo
1059GD- "
120 [Nghon trie G 10 - Khe Ma, x4 Mo Ving ",::‘ UBND agly 1 720) 1em|  1em ™ vem|  1em 0 o ass| w0 0 of of w 12| 12 10,0%] DT e van | Thanh ok gon v
w023 Ya NSTW
1067/08- Bew Quin 1y dv b
121 [ Nghen trke e B Tt x8 N b Xa Nk by | UBND ngiy ) ssn| assl Ity s asm of 0 9| w00) 0 0 of w| 1m| m T20%)| DTXD byt Vi
a2y Yin
1130:0D- S
1.22 | Nghm twin thon Trang Tdm xi Na Hiu XA Na Hilw | UBND nghy 3000 2850 2850 150 2.880| 285% 0| 0 1250} 1,300} of u o 150} 1.0%0 1.050) 75,4%] DTXD haydm Vi
29187023 Yo
1540/00- NSTW
Trwimg PTDTBT tidu hoc Mhang Dy Thuwng, xa | Xa Phong 78 ¥ oo o o o Thom Qe 1 by &0 | 1, bk gom v
12 ! hids URND iy 2500 P 2378 123 23 2 963 963 0 0 o of ran] 14 10008 DD e e
XaLg | J30N0- B e b
124 | Drwig trung im 8 & Ling Dasn, & Lang Thip UBND nghy 4.993] ans| e 2%0) ams|  am 0 0 T 0 of 0 of 1se| 1300 27| OTXD byl Vi
Thip 1462023 Vi
15430D- -
129 g Lamg Duem & B Doo, <8 Lang Thip XALEW | T gy 4995 4743 ER 250| 43, 4| 0 ol 1000] 1000, o 0 o of  rsoof 1500 2.7 w:;":v:
Thip 1e202) Yia
X Mo 205300 P Quuse by By e
126 [Duimg khe Hop & khe Ling 3, xi Md Ving Ving | UEND sply 4995, a4, 4748, 250 4748, 478, 0 0 0 0 0 o] ans| 4 100,0%) DTXD e Vi
1372023 74
URVOD-
127 [ Nghem trim ke Viing Mo, x8 Mo Ving Xooto | UBND ngay 1850 17571 19 9| 19 1 0 0 0 o 0 of 12| 2w 71.9%] DTD iV
ing 137002) You
1608/QD- B
128 | Truimg PTDYBT THCS Mo Ving, x4 Mo Ving "",:: UBND ngly 6900 esss| 688 345 asss| s o 0 0 0 0 of 280 250 1% COD
0892023 Yin
1587/00- T s Iy by o
129 | Trusbmg THATHCS Ni Hike, 33 Na Hku XANA Hba | UBND ngiy nsm|  ss| 2ms 6 sl s o o 0 0 o of som| 3000 234%%] DTXD bt Vi
08972023 Yin
wa :"."' * "‘l"m”“"""‘"' 004 2aam| 29 of 23 o 27 | 29 of 2% of msa| w4 of 2 of 2me| e3n| ea o o 2.5%
Tiéu dy an 1 DS mid hogt dlng, cing cb phit
iridn che trwimg phi thing din tic nfi trd,
1 |irwimg phd thing din she bim trit, trwime phé noa| o e of 2 of ame|  242m| 29 of 2| of msa| poa of 2m) of 2m0 e3a|  ea o o 92,5%
Ihbng cb hoc sinh i bim tri vé 1én mé A& cho
g din vung ding bao din tic thibu
S Wm Gl 15 v % | Ty vk gon v
11 [Traimg PIDTHT THATHCS Chita Qué Theng UBND ngly 3849) 3es0|  36%) 199 16% 2163 o 0 amel  2650) 0 of o| 19| reeof 1000 100,0%| OTXD eyt Vi won
Qud Thong| 0022 Yo NSTW
Thinte 1977000 Mo Guia 1§ d 42 | Ttk gom: v
12 [Trubmg PTOT wi tr8 byt Vam Y e | UBND gy X360 7ss0| im0 23% #to) 7550  s1m) of 23w a6 $08 of 2 of w0 1 14 100,0%] TXD byt Ve =
o202 Yoo NSTW
18210 =
13 | Tratmg PIDTHT Chin Qué Ha ";:';: UBND aghy 6050 swo]  $30 750) swo0| 5300 o o 1208|284 0 of of 2| 20m 2000 P R g
200 Yin








Quyét djnd dhu tv Lty bl vin b4 erf bt mim 2023 K hopch vim nim 2024
Ké hogch vim dlu tw cling trung hon gial Sogn 20212028
Theg wire dlu oo HH%
Ngin sich trung wng Nigia vhch trung womg o vél
Trong dé: Ngin vach trung womg Nein Neia nhu chu
Ngin vach trung wwng shch vich tink ::
su Nil dung/Dy an Ppblin | okan Nola heyde vi thasly | g | Chbdlue G chi
dhutw thang, Trong dé: ol Thog o 4| Tiagsd T | g,
e Tieg bt | riesd |CTMTOG Nola crvTg vich tisk | ngwin e
Netn | ek Orrseu | covoc QG| heh tink 9| crmrg | o via bep TMTQG(CTMTQG(CTMTQG| trusg | oo¥en
siil. eitaa wch tinh | mguda ~ GNBY | NTM pTrew| G GNBY| GNTM phip DITSMN| GNBY | NTM | woer |"sokirt
Orrisn | €TMTa | crvroc vie by Khic ey | P
N GGNBV| NTM phap
Khie
7 3 7 7 3 7 7 [ 3 i 5] ] 7 s 1 7 T 7 ® 7 ) T} £7] p1] % 7 7] » )
XaMo | 9290D-UBND Bhan Qe 1§ dy | Thanh 1o gom v
14 |Tratmg THCS xa Mé Ving e |ame 4500 as0| 3900 0 30| 39 of o 1100|  2.50) 0 o wol  raoo| 1400 T as ol
X3 Lang | 920QD-UBND SenQulnp by da
15 |Trotmg FTDTHT TH Lang Thip e pimeovciess 4255 T T m ST Y o o 1| 1.00) o 0 T BT T2 DT e
v [muves Lye vix 1otk ooy s " o o wen|  pems|  wes o f o maw| T " o won| s s ) 0 0%
i :":.“_:““‘z‘.":":“““““ ool naas| e I 0 of awsl  maas| s o 0 o | asa " o sl e esw f 0 100,0%
i UBND husén | Thanh tokn gon
1 |NGi dung 1: HE try nha &, dbe & bt sin xubt 9.440| 9.440) 9.440) 0| o o » 9.440 9,440/ | 0 o) 4000 4,000, ) 0| o) 440 440 100,07 Luc Yia via NSTW
2 |V dung 2: F try mwi sink hogt 200 1ees|  Lses o o o 3w Lsos|  pwos o o of am|  ae o o FECT S 0 " 100,0%
2AROD- Pon i 5 dy -
(Cang trinh oo sish hoot Up trung thén Nin K2, | X2 Phan Thanh tokn gon vie
L e 0 \ovs i 1 L UBND et <20 %8| 1m0s 1195 1808 w08 o o | osa 0 o PO I Y 100 BT ool
Dy dn 4: Diu tw oo wir hy thng thiét yéu, phyc
va 2&“_‘"‘:‘:“"_"‘"‘:’:‘"“_“:;"|“'" vows|  wm  7em 0 o of aessl  em|  m o o of w2 wan o o 2| imass|  1wass 0 0 4%
cong lip cua ik vy diin the
I Tobu dy 4o 11 Dio 1w 00 o by ting thidt yiu,
1 [phye vy sin subt, din sbag trong ving ding bie sasas|  em3| o o of  aoss|  rem|  m o o of wam| waw o o x| s s o o A%
dia tic thidu o va midn nei
Pan Gl 1§ e
11 |womg thon Khaw Nang x4 Minh Chodey XaMish | oty gy 2100 1.998 1 908 108 1o9s| 199 0 of 1790 1638 0 o 108 360) 360) 1000%) DTXD baytalow | TN 1080 pon vio
Chuln | 5 \wauz Loy NSTW
28680 e Qi -y
12 [Duimg théa [Nng Din x4 An Phe XAAaTh | UBND agiy 3600 yao| 34 10 340 va) 0 0 2m0[ 270 0 o 180 Lo 100,0%] DTXD Myt tar “":‘“',"'"
w0z Yaa
13 [Cai 190, nilng cp cho x4 Lim Thsomg Xl | 3D gy 1.500 Las|  vas 7 ras] e o 0 12 1.209) o 0 7 e e 100.0%] DTXDwstnLoc | TH488 e o vl
Thoomg | gm0z e
= 01D Than Qo 1 b s ki v
14 |t tgo, ming clp cho x8 Mustmg Ll “,:" UBND ngly 1200 1.140) 1.140) o) 1.140) 1.140) 0 o) 930 9s0) 0| 0| o 1%0) 190) 100,0%{ DTXD beyin L ""N’N’,"
3092022 You
284900 Pon Quinm 1f dy 40
15 |Cim qua wubi thin Khanh Trong x3 Minh Chade | *2MI8 | vy ooy 1.5%0) 1) 147 by un|  am 0 of o] 1293 o o 7| 150 13| 100,0%] DTXD buyinLow | 72088 1040 550 v
Chukn |5 voa ey NSTW
128000- [Sp—
6 d-anMulThLb Xa Tan Lip UBND ngiy 5100 4848 4 nas 288 4345 LR L) o 0 4 (40| 3. o 0 258) 1.060| 1.060) 100,0%] DTXD buydn Law M:Tr*
2902022 74
P Qo 1y &y
17 |Clu thée Kim Long x8 Khdah Hoa XA Kbk | UBND nghy 2940 | 2 17 am| 2w 0 0 2| 2229 0 0 I 64 64 100.0%| DTXD buyée Lo """";',;“"'
23M00) " Ye
010D~ T Qi I d i
18 :""""“"“""""“"“"""" XaAnLac | UBND ngly 1 548 1480 1am) ™ Laso| 14w 0 0 Y R 0 o ») 13 13 1000 BTXD watn Lo | TR ok o vl
15972022 Ve
285400 B Qe 1y
19 “:‘:_t““'“‘n“‘“'"‘""" XiAslac | UBND ngty 3.100) 20a8)  2eas 188 aeas| 204 0 o 20| 1 o o 15|  roso| 1ol 1000%| DPD e m‘;‘r“'
1m0 Vin
197600 [P
110 | Trustmg M Phé Lov Xa Phic Loi| UBND ngly naw| om0 1070 w 1073%0) of o 7m0 60 o o L 2000) 81,19¢] DTXD byt Loe
302023 Yin

"








Quyét djah dhu 1w Lay ké vin bd tri bt nim 2023 K hogch vim nim 2004
K hogch vim diu tw chng trung hea glal dogn 20212028
Thog mex dia or T %
Ngiin sich trung wong Ngin vach trung wong o vl
Trong d4: Negin sich trung womg nhu chy
Py Ferl I
Nghn wich trung wong wach
sa N dung/Dy b Ble i | 54 Quyie aod ra o Glashy | e | Chbalere | Ghiche
o " g Timg vb dyng cv
iy, thing, Trosg sayiavh Nekn | Toee shch tink | nguin vn e
aim Thag sb e | Toeesd |CTMTQG | rypog o sich tink CTMTQ | crairg | crmrg e W agin
DYTS&M ¥ G bep QG|CTMTQG| e | Lok
Thgst |crMroc vhch tink | nguin o GNBY | NTM prTsMy| G GNBY | GNTM phip DTTSMN| GNBY woor |l
M | €TMT [CTMTQG vim hop Ehie ) |
'":‘ G GNBY phap
hic
7 7 7 1 3 € 7 [ 1o [T 12 3 7] 13 16 17 18 1] 2 Fl] 7] p] 2] 2 7 Fl] 2 30
e 19740D- el £ o,
111 |Trwomg THCS Chu Vin An UBND aghy 7900 7500} 7500 400| 7 500 7 500 0 0) 5190} 4.7%0) o o 0) 400} 1710 270 T000%| DTXD heydn L »n
Thoong | 10202 ~ay NSTW
29000
112 | Trotmg Mies now Hos Hing (diém traimg chink) "“:_“: UBND ngiy s1%0) a8 489 260 aso|  axw) ol ol sl e o 0 of sl o s 100,0%] DED e | Thath todn pon vén
Y NST
510D ey
11) [Dwimg b tbag liém thon x3 Khanh Hoa ’“‘":" UBND ngiy 1.500| 1.425) 1428 b 1428 1.425) o o) 1400l 1329 0| o o ) 100] 100 100,0% unoln:’:x: Thanh todn gon vée
237200 Yo NSTW
1,14 [Clp dstn nbag thin cho ving dlng bio din W | Huyén Loc |1 mas|  assw| 28w 1363 a7 290 ol o 0| 4000 o 0 of w0 sooo| so0 PO v
thidu o0 v midn i trén dia bim hayén Lue Yén Yén  |nghy 140102022 ":"L-
X3 Minh | 906/0D-UBND B Quin 15 & 22 | 13unh 10 gom vn
118 [Duimg the Kiuskn Pyc x4 Mish Tién Tiln ngiy 2932023 3000} 2850| 2550 150 2340 28% 0| 0) w00 750 of 0) 0) 150) 2.100) 2100 100,0%| mz.._. on
X3 Mioh | 907/QD-UBND B Quin 1 de e | b i gon in
116 |Duimg dhin Ling Séo x4 Mish Tién Tiin | ngly 29032003 2100 1998 1998 108 1.995 1995 0) ol 05 0 of 0 0 108 1wl 198 1000%] DTXD e L on
Dy dn §: Phit tridn gido dyc dbo 1o niing coo
va [ e shia tye 5 asass| 48488 0 o o a8 asass|  asass o o o men| 202 o 0 of  ress| e 109m o o 0%
Tibu dy &n 1: DI mét hogt djeg, cing cb phit
tridn chc trwimg phi thong die tic @l i,
1 |trwomg phé thing din tic ban tri, trwimg phé 0 45488 48488 o ol of s 45488 asass o of of men| N2 o| o of el w0 0 of 2%
Ahing < hoe sink & bin (i vh sén mi chit cho
‘w&_hﬂ-‘k*lﬂhd
1900/0D- Bam Qe by dy i
11 | Trutmg TH Phic Lot XA Phix Loi|  UBND ngiy 14.900) 1ass| s 743 sl 18 o o sa10] 7668 0) 0 o sl o] 3o 75.9%)] DTXD heyin Lo
20002022 Yin
1901/QD-
1.2 | Trutmg THCS Ding Quan XADOK | D ngly 9,500} 9000 90001 500 9,000 9 000) of of 9.447 8947 0 0 0 500} 51 5 100,0%) ;"::7:!-: Thanh todn gon véa
Qun | om0 Yo NSTW
1902/0D- [
13 [Trutug THES Phé Lot X Phac Loi|  UEND nghy 9240 ss00|  wm00) w sa00| S0 ol of s3] w400) o 0 of 40| a0 4w 1000 OT D et | Thanh todn gon vén
200102022 Yoo NSTW
14 | Trubng TH Ding Quan XaDiog | SYNQD-UBND 14.9%0 00| 13500 1.4%0) Bso| 1w 0 o 2000 2 o of of of nsoo] 11500 1000%| DDt e | Thh 10k gon v
Quan | ngiy 024672023 Vi NSTW
Dy 4n 6 Bio tin, phit buy gié trf vin his
V.4 [truyin thing 6 dep cin che dim tic thidu o S678] s34 £ 0| 0 o 3% 3 e o) o o) m am 0| o 0 0 2630/ 2630, 0 100,0%
lguu,umd-o-qa
363600
ché né omx'@’ o Crulen 1y dy b
Diln tr thadt chié vin hoa, thé thao tai che thin ving W 3 Thanh todn gon v
1 M Lue Yén S 4867 4367 3 4867, 43867 ol 0| 5| 252 2358 2098 100, o
g o DTS trén dia bin hayén Loc Yén 128400 M| DD eyt NSTW
UBND ngiy
29042021
148 o oty dmg cho mbh bt didm ddn du | XaKhwi [ 1SNVQD- [oTro
2 [ich tiu bide x3 Khai Trumg Traig um 00 478 478 28] el ans 0 0f 200| 200 bl it 100,0%] "”“’:’.""" mrv'a'
VI |HUYEN VEN BINK 56.9%0, vl ava60 o o o 750 o4 49460 o o of  3eem| exn o o of nese| mest| e o o 9%
w-ar-z.»ndqnz:‘n
vy vin v dih trung ving bie din
VL L ain of v ke add i e €0u ¥1 o7 gl 51480 FTEET) VEiT) o o o 724 wws| s o o of 208 2559 o 0 of raee  1nesi|  17es 0 o A%
cing lip cia lnk vex din the

L2







Quyét djnh diu v Laty kd vidm bd tri hét nim 2023 Ki howch vie nim 2024
Ké hogch via diu tw cing trung han gial dogn 20212028
Thng mirc dhe tw THH%
Nghn sach trung vomg Ngin shch rung wwng o vl
Trong 86 Ngho sich trung wwmg whe chu
Py | S
Nghn séch trung wwng whch
s Nil dungDy i 1‘:" 5 Quyds dinh oy bele v thavdy | oy | chiddune Gl ché
- ach e dyng oo
iy, thing, Trong dé: [y Thag o6 sheh tioh te | Thee s g
Ll Tiag oé ac | Tomssd |CTMTQG | ryrog (crmrQe| sich ims CTMTQ | crmrq | cTvrg via i I
DYTS&M G Leid Q Q g | o tinh
Tiea s |craaroc wich tink | ngudn 8 GNBV | NTM prrss | G GNBY | G NTM phap DITSMN| GNBY | NTM | weng |
M | CT™TQ [cTMTOG vin hop Whie L B ™
"",," G GNBY phip
Whic
1 2 3 Il K ] 7 ¥ 70 1 12 ] 7] 13 17 I 20 Fl] F7] F1] F1] 23 2 72 2 F) 30
Tiu dy 4n 1: Diu tr oo 3ir by thag thide yéu,
1 [phuc vy sin xudt, 3l sing trong ving dlng bio SLam) sl s o o 7248 “wus| s o o e 259 " " o  asmef 1nese| 16 o o v
din the thidu o vk mién nii
1.1 |Drimg thin Trung thm & treg then 8 Yéa Thid | XA Yé | 140QOD-UBND 2300 | 2 of s avs| 27 o of 210 20m 0 o of 1ol e 209 100,0%¢] DT e v | TP 08 gon v
oo o 4 oy Thinh | ngay 152022 g ) - il
Dutmg hon Ngbi Klwomg & trung thn <& Yén | XA Yén | 14UQD-UBND M Qi 15 dv 8| T30, o on vim
12 [ Thich | piy 1582022 3,000} 2.400) 2400/ ol 600) 2400 2400 0 of 230 2080 ol o 0 00| m m 100,0%) DT Yo frmnd.
Dutmg b tdng thim Khe co & trung thm i Tin [ X4 Tée | 142QD-UBND B Gl 1 by | 130tk g v
13 o) Newyin | wgiy 1382022 2100 1993 1.998) 0 10 1995 1998 ol of 1m0l 17w o o 0 100) ) ) 100.7%] OTID bk Yin ko
Duwimg thin Trsi Pumg - QL70 & trung thm x| XATin | 143QD-UBND L Ll £ ey o——,
¥ & oy Newytn | sgiy 15372022 2100 1995 1.998) ol 108 1995 1995 0 0| 1200 1700 ol o) 0| 100) 159) 159) 10004 DTAD b Vi s
Dt bé tong thin Kbe co & trung thn <8 Tin | X8 Tin | 147QD-UBND Thom Gl 19 0 80 | T, 1 gom v
s e Neavin | sgiy 1382002 2350, 2233 221 0 1| 221 221 0 of 1| o o ol 100) m m 10,0%] DTXD bk Vin o
XATén | 149/QD-UBND M G 45 dy 4 | Ty v oo v
16 |Chu thn Trei Phung, xA Tin Nguyén aohy 1482023 4000 3400 3400 ol 0, 3400( 3400 0 of 2w 2619 o ol 0 300} ™ 7 100,00 DTXD ke Yon o,
17 [Clu thin Ngdi Lang, x3 Tin Nyuyén BT | 1800URD 2400 2%  22m0 of 120 0| 22m) o of 200 1w 0 o of  100) ) 143 100.| DT e vl | T 0 gm vl
Neuyéen | ngay 1582022 : gl NSTW
Cdu ién bop, thon Khe Him di thin Khe Co, xd | XA Tin | 151AQD-UBND B Qi 5 dy = | 130 0 gom v
1R} Tia Nguyd Nguyé ngdy 152022 499 474 4 o) 249) 4 474 0 o 3450| 12%0 0 0] 0] 200, 1A 132 100,0%) m::.v- )B‘I"l'
152/QD-UBND e Quin 1 e 40| iy st o ve
19 |Chu gus wub than Ling Cai, xa Phix An Xapnoe Anf SN swnon 1500 1710) 1.710) of | 1710 170 o of  tess| 17 o o o) | 63 65 100,0%) DTXD ke Vin -l
Trubmg Miken non %3 Tin Niguyés - Hang moc phy | XA Tén | 150QD-UBND Bom Que 1y v &= | Vi vk gom v
110 [ naiy 1842022 2100 1995 1998 ol 108 1998 1998 of o 17ss| 1678 0| o 0 " m 2 100.0%) OTXD erts Yn fom
Duimg giso (hdng thin Ngdi Nhdu & trung thm x3 SQD-UBND e L Tl roer—
(R10 rowgre Xa huo At niy 24472023 1450 1130 1130 320 1.130) 1130 0 400 400, of of 0 0 0| 730) 100,0%| m:,..v. Ns“','
Dutmg guo thing thin Ngot Nydn & trung thm x§ SUQD-UBND D Qe dy o | 13,00t gom v
vz [oomd Xamio Al | L 2050 11%8] 1188 "W 1188 1188 0 600 0 of o o o) ) K% 100,0%) OTXD e Vi breds
Dutmg giso thang Thin Quyét Thing 2 di trung | XA Cém | STAQD-UBND Bhan Qo 1§ d 0. | 30, vk gom v
S s i Nodo | ngly 27472023 1300 1234 123 65 1238 1218 o 91 1 0 0 0| o) 544 344 100,0%) OTID byke v pro o
Dutmg thing Thin Quyét Thing | &i trung | XaCam | S&QD-UBND W Quin by e [ o s on v
RS v cwlov | s 1400 130 130 | 130 139 0 w| ol 0 0 o 0 630 630 100 BT bt Vi ol g
Dutmg giso thong this Ni Ta &i trung ten xa | XA Xun | SQD-UBND B Quin 1§ &9 40 | Thvanh s gon vée
115 |k Long Long | ngis 2742023 1630 1.567) 1.567) iy 1.567| 1.567 0 500| 00| 0 0 0 0 1.067] 1.067) 100,0%) lmm:c-vn- um\'r.
Dutmg giso thing thin Tidn Phong & trang tm | XA Xuln | $9QD-UBND L Ll £ S —.
116 | 3 Xk Long (Goun 1) agiy 274202) 1.650| 1.567 1.567 (s 1.567] 1367 of 00| S0 0 0 0 0| 1,067 1.067] 100,00 m::v- m;‘
Dutmg gm0 thiog thén Ling Coi & trung e 3 GVQD-UBND B i b [ e vl
LY oy ks X8 Pl A | L0 2000 1 900 1.900 100} 1.900 1900/ of 600 0 0 0 0 of 130 1300 100,094 D e Yl xnr
TRQD-UBND sty v e | Thanh todn gon v
118 |Ning chp cho Xukn Lai XA Xukn Ll o0 202 2.150) 200 2002 108/ 200 200 0| $00 00| 0 0| 0 of s 1se 100,74 UTAD s Yin oo

s








Quyét dinb din Lty b vim b trf hét mim 2023 Ké hogeh vim nim 2024
Ké hogch vin diu tw cing trung ban glel doga 2021-2025
Theg mirc dhu 1w THH%
Ngiin sich trung swmg Ngin sich trung wng o vl
Trong 8. Ngin sich trung wong Nein nhu che
ngin
sich sich tinh
P Ngho sich trung wong whch
su Nl dung/Dy b Pl | 54 Quytt dion s e in 3y | rung | Cni kv Ghi e
nghy, thing, Treag huyle vi Nela | Tewsd sbch tinh | nguin | TiEod sty | o
whm Thag s Thagsh  [CTMTQG CIMTQ i B
b OTrsant | CTMTOG |CTMTQG| sich tink b e vée bop cTMTOG| treng | ,,¥
e |Gareo sich tinh | ngeda o GNBV | NTM prren |G ENBY | GNTM phip DTTSMN| GNBY troug ’“"."'
rrscn: | erra [eraroc vim b Ahie vy | PV
oM aney e
7 3 7 7 3 3 7 [ I3 ] [ [ I 15 7] 77 [ I % Fl] 7] ] H ] 7 b} 7] 3
119 [Ning clp chy o Al XA Béo Ai *"mm“’ 2450 | 2w T | 2w ol 60) 00| 0 o 0 of 207 2107] PO o s el M;wpvh
L
UBND Blan Crain 1y s den
120 [Nang cdp cho Tach Ha X Bach Hi :,ﬂ?dmm 640 557 557 W 51 5 ol 2%) 2% 0 o o o w 7] 100,50 DTXD e e s v
X2 Cim T Quin Iy dy i
121 [Xiy dung cho xA Cim Nhdn v _m 7.0 sl asss i FTTT BT 3.0m) som|  amss|  3aes 1004 BT et Ve odn goo vém
viz [O7 dn & "“f‘:::"“""""“" 5500 sns|  sns o of sns|  sns " of  ams|  ams o o of e m BTl of o
Tidu dy 4n 1: DA mét bogt Sjng. ciing cb phit
tridn che trwimg phi thing din tic nil tri,
1 |trwimg pbé thimg din tic bin tri, truimg phé s ) sns|  sms fl of s snsl  s:e o of  ams|  ams 0 0 of 2 w e of e
ihing ch by sinh # bin tri vh 268 ma chit cho
gt dikn viing ddag bao din the thidu »é
Xaven | NS4SR e Qi 1 i
11 |Cong trinh Trwong PTDTHT x Yén Thih e | D gty 5 2| sas| s 273 sas| 522 0 asas|  ams ol 0 of 220 197 w7 100,0%] 177X bt Yin | TRt 90 vy
202023 o RSTW
VIl |HUYEN TRAN YEN 2.328) s 2328 o o o 235 1ns o L 1.920) 1.920| o o o 0| a0e 08 o 1000%
Vit :’;L?iﬂm":““" s 238 ams| 2 0 0 0 ams|  ams " of umel 1o o 0 " o ™ 408, o 1000%
s 3 UBND huyén | Thank toda gon
1[N dung 1 13 trw ahi i, @l &, Qe o xele 22328 338 238 o o) 0 2328 2328 o) o| 1.920| L920) o) o) 0| 0| 404 w08 1000% T . via
VIl | TH] XA NGHIA LO 16460|  1ssss|  1ssss) 0 of a8 1888|188 o of  wem| o o ol o 18| s s of w9
“‘“' :’;L‘;‘i‘;‘;ﬁ“:“‘““‘ 4360 PET e 0 0 o FET R o of 120 1200 ol o o o e 1) of 1000%
1 1 S try nhi &, dbe b, die sin sudt 4360 4360 4360| 0 o ol 4360 4360 0 o 1200]  1.200) o o0 UBND thixi | Thash tein gon
NG dung ry L » 0 0 3160 3160, 100,0% 1 =
Dy dn 4: Diu 1w cv 2@ hy ting thidt yiu, phec
vy “"‘:“:‘"‘m ::‘:.‘“:‘;" "" o] 1L4es| s o of s 1as|  1vass o of 7am| 23w o o of 1| 298 24 of 1%
cong lip cis linh vye din i
Tide dv dn 1: Diu tw oo vir by thng thide yéu,
1 |phyec vy sin subt, 8 sing trong ving ding bio 12100 1es|  nay o of s 18| 1navs 0 of | 73 o " of 1| 2sm 259 o %
dan vic thidu o vi sl
1691/0D-
11 {Cho Mudag Hin XM | uBND ngty 9.000) sss0| K350 430 assol w30 o ams|  aos 0 of of of 2ms 20 T [t yeiidnied
w00 14
1659QD-
tir o dia pbd Bia Sdn Uy ban nhin 1 B Quint) dv o
12 :‘“ l‘m’: Notag din 0y ";‘; wﬁ 3100 20as] 2948 155 2048|  29a 0 1 24 0 of of s o 2 100,0% PR ke Thank todn gon ve
X |$& Vin bén. The theo v Dy lich 610 00| 28200 o L0 " 20| w200 of ree]  ress 750) o of s of 1000 1000 of 0%
Dy dn 6 Bio thn, phat huy gid trf vin héa
1X.1 [truydn thing 84t dep cin cae din the thidu o 29.610) 28.200) 28,200, o L4109 o 29610 %200 0| La10| Lo4s 750| 0 o 298 of 10000 10000 o 3%
gin vér phit tridn du lich
Dl tw B, 16s 90 i thch Lich o - Kiboobboc | XaTan | 102600-
| |Hic ¥ ghn v phit tridn du lich <8 Tin Linh, |Lish, huyén | UBND ngiy 21945 20,9001 20,900 1.048] 2148|2090 1.048] 1,048} 7%) of of 298] of 7000 7,000 36,7%| 50 Vinhia
huyén L Yén L Yen | 2672023 eaee
Béo tha thon vin hda truyin thiag din e Ty, | X3 Mutmg 139400
2 |da 5, x8 Mutmg Lai, huyén Loc Yén, tinh Yéo | Lai, buyén | UBND aghy 7663 .:300| 7300 365, 7668, 730 25| of o o 0 0 ol 1o0f 3000 39,104] B9 Vin e T
B LcYen | om0y Rt

oy








Quylt djnh Shu tw Lty bd vl b6 tri hét miem 2023 Ké hogch vin wim 2024
K hogch vin dhu b chng trung ken gisl dogn 2021-2025
Ting mic ddu te TN %
Ngin shch trung wong Ngin sich irung wong o vl
Trong 84: Ngin sich trung wwng nhe chu
-y s |
Npgin shch trung womg ngle
- Nl dung/Dy bn Dis il |y bt dhoh i bayte vk tnsy | e | Chigbare Ghi ehi
e Trong dé: o Tieg b Neln | obe | o0y dyng <
weky. thing. [ Nein vich tinh | mguin bia sip | o
nam Tiag v Tiegsh  |CTMTQC cT™MTQ ngin
che rsan: | CTMTOG |CTMTQG] vich sinh 12| crwrg by c QG|CTMTQG| trung
Tiogsb sheh tinh | ngudn s GNBY | NTM oTyem| € GNBY | G NTM phip DYTSMN| GNBY | NTM | tromg ":.":
CTMTQG | ruiro | crmToe via byp Mhic wwix) i
'":‘" GGNBY| NTM phip
khic
i 3 3 i 3 7 7 5 v 70 7 7] i 2] 1] is 7 18 v = ) F] ) 7 p1] ) 77 n i) )
POY baeryoiodiimmortos 3, Titu QUOC Gia o  anan of 3mase|  mes| semel ners  amm o 3| wmsl davel  293n of 1eess] imes| 2sae]  ws|  ssses o s of sosf s
cuumuoun
DU AN 1: HO TRO PHAT TRIEN HA TANG .
1 e T8 XA M08 CAC TSN NGIRRG, weiss| 168 of 20250 imes|  eses| wers|  wem of 22t mes| sl 15200 of wiess| 1mes| 2w o o ) of 3| Taw
L1 [Meyén M Cang Chil warte| 149817 of vees| reww| 20| 7w e of wwes| iews| 3267 ecan of sesss| 1emvs| e ol 36 of 3ame of 208 e7a%
1 |Chc chng trink gike dyc dat chudn quéc gin 5NN 47.3%0) o 47380 ol 988, ) "l o 47.3%0| o 988l e o  J2ass o) 0| a2 0 nas2 o of W%
Truomg pbé thég i e ban trts i hox: Khao 1960GD-
11 {Mang. xd Khao Mang, huyén M Cang Chi, tinh "‘u':’ UBND ngiy sso00| 34900 34.900) o8| 36 390 of w0 0 ws| 229 of 20827 of e of 7000 7000 24| DD
Yeu Bbi 191002 Cong G
Trutmg pd thing din 1e b trd Todu hoc Ping. | X Pamg | 14400 Pan Qi d b
12 UBND ngdy 12868 12480) 12.4%) Wl om 127 of 124m 0 L2 BERTETD of 11028 of 257 of 1am 1452 100,09 DTXD bupimns. | T8 1040 g0 vén
Lubeg Ludg | 300022 Cang O NSTW
(Cac chng trink siy dymg co v by thog phit
2 N A sl wem of 12m 1900 2s6] 140 142 of nzem|  uwe| 2% rems of wete| 1900 o ol 2sm of 254 o of A%
X5 I Xu 189100- Pon Quin ty v e |y wia
21 [ Thay loi Pang Nu x8 DI Xu Phink UBND nghy 487 4727 477 97, 49) asM 0| 4727 0 n 1902 0) 3483 o [C 49 L0l 91 100,0%| DX byl M- kool oo
Phish 062022 Cang Ol NSTW
1990D-
22 [Thay loi Trbng Dé Cha, x5 Ché Cu Nha Xl:“ UBND nghy 4.300| 4365 4368 %) a8 4483 ol 4365 o 0 ¥ of m J o 0 s16) s16 100,0%] T | Thash ok gom v
29902022 Cong Chit NSTW
1 Mo ke 1y d
23 {Thoy 01 TE Dong. «a O Too X3Ch Too| UBND ngly 4998 4.8%0) 2.9%0) 1.900| 2 5 4949 0) 2.9%0) 1.900) 69 3.300| 0) 1.400| 1,900} [ o} 1351 1351 100,0%| DTXD by M Thanh tokn gon vén
25082022 posin i NSTW
3 “""“"""’"““"""""""‘ wan| s of mier]  wom| zes| 720f s of maer|  wom| 208 2078 o 7w| o o o 2508 o 2200 of 208 siew
phue vy din sink vin xubt
Dt Hing A 1 Bén Mo Cang Cht & Hua Né [ xa 1 pde-| 2381700 Pam G}
31 - UBND ngiy WA 32,000 32,000 o0 1534 32640 o 3200 o o0l 9000 of w00 o of o] 66w 6000 0| 47.9%)| DTXD heyin Mo
Then Uytn W Ma | yon2m022 Cong
[Primg té Qué 14 12 di bin Xéo Di HA, xi Lao WO T G b d b
E % o XA Lao Chi| - UBND ngly weom| 311 nan om|  2ess 32045 of s m 257) of 2] o of of 109m 10.000) 93| 349%| DTXD My e
0892023 Cong O
33 [Pwomg t bin Phinh 18 x& Di Xu Phink i Quée | X1 Dé Xu ulli‘rln-.ny 14.300) 13898 9200 a0 e 14,138 0 9200 4o 00| sen of 2000 aees) o of 4200 2.000) w0l T SPa
10 32 (down tér Phink bd & trumg then x8) Phinh viam 2 -n:::‘-.
womg Mi Hing Tia Chit xB Péng Ludog & tish 19 | XaPang | | 333700 o Guin 1 b
T b UBND agly 13.000 11188 onss|  axe] |  en 1o of ewss]  amol | s of 1s0of 4300 of of 3 3.000) 23| 79.3%] DTXD ot
Lubeg | o110 Cang O
L2 [Huyn Trem Tha 54| 12678 of 19k an| am| s peaw of wwen| | ase| s of sl | e of e of e of  1ms] s
cudqun'-uq.-h.unhu-
Y oo g ey - 0 cadm of e | 1 e een of s am|  waw| s of nae[ o of 1o of 15500 of 1] sesw
11 |KRin cé ducmg thin Ching Chas, thén Ta Dlng, » | Huvén |y L 1245 12450) 10.450) 200 20 1s0) 12.700) of 10as| 20w 20  62m0) of azm0 200 of 4290 4.000) 250 PO o o
T Xi Ling & x4 Ling Nhi Trom Tha | 0 - S : ) 'ﬂ L:X BT by B
12 |Kiln ob dubug thim T4 Cho, X8 Ling N & x4 Hde umnm 149%0 13868 10741 wn| om0 w2 14148 of | ma| a7 of 1em| ) 0 of 42w 4.000) 20| 637%] DT ek T
Nghla L, th xa Ngbla Lo Tro Th | JIND sy : : - . PO [ o oo
Dty thda Hing Giing i xi Hanh Sou, hayén Huyn | B3V T G e
|5 UBND ngdy 13 400, 12.9%0] 10.9%0) 2.000| 260 190 13.210) 0) 10.950| 2000 260 8 000} 0 6 000 2 000/ 0) 0 2760 2.500| 260) $1.5%] pTXD Trwm
Via Okl Trom Tha | 112022 w

s







Quyée djnh dibu 1w Ly ki vim b tri bét nim 2023 Ké hogch vim nim 2024
K hoach viin dhu tw cing trung han gial doan 2021-2025
Thog mirc dhu te TE%
Ngia sbch trung womg Ngia sich trung wwng o vid
Trong 06! Ngin wich trung wwag Nein I:‘e.h
sach tinh
Ngin shch trung weng sich
sit Nl duag/Dy in ':"_":‘ 54 Quyit djoh Nola Gbn sy | irung | o b o Ghi chis
nghy, thing, Trong dé: v Thog v "*"* wong,
nkm Ting 16 Nein "’; Tiagsb  |CTMTQG cT™T ngin
DITS&M CTMTQG| sheh tink QG|CTMTQG |CTMTQG|  trung sieh tink
OTRU S — sach tink ‘z-l- fos GNBY | NTM .~ phip DTISMN| GNBY | NTM | rong |"piiid
' | cTMTe | crvrec [ khic weie) | P
DTTSAM | G Gy phip
Khic
] 7 3 7] 3 ] 7 ¥ 10 1 7] 1] 7] 1] T3 7 7} [ % 37 F73 F1] 7] s 73 7 i » 30
Kiém o4 durimg thén Hing Thu, thon Téng Trong, 2556/QD- B Qi 19 by b
14 [(hén Thog Noodi, xi Toc Din i xa Nhia Som, | . T0¥% | 1> gy 20| 20150 20150 14 27 of  201% 0 o 14y of 14 0 0 of san 5,000 a|  78,2%)] DD byt Trem
huyén Vin Chén o 14122022 B
2 [Chc chng trink glie duc dst chudn quéc gis o an7o of w0 271 T 48574 of w0 of sl 3ess of Ium of e of 1289 of 1m0 0 of 1000%
18320D- Pan Quie I &y o
2.1 | Trutmg Mbem non Hoa Ban xi Trom Téu "‘.,L"" UBND ngiy 12,000 11,600 11600 ) 168 nan of o 0 m|  sam of  xa2m) of am of  3am) 3.400) 100,0%| DT b T m,‘f;‘,;?"“
13102022
182900 B Quin Iy
Trutmg phd thong din ¢ bin trd Tidu hoc vi | X8 Trgm Thanh todn gon vén
22 [ P T Tia e | v a0l 32100 32100 1642 38| N of 32100 of 1su| 246 of 2298 of 16w of 9ny) 9.119] 100,0%) DT b T bl
A [kt vy b che vin hie thd 1600 1.510) of 150 30 @ 1540, 0 1510 0 150 of 150 o o 0 N 0 0 0 30| 100,0%
1212/0D- Tham Qo I
XA Tram Thanh todn gon vin
31 | Xdy dymg mdi sdn the theo xi Tram Thu The UIHNDI’y 1,600 1.510) 1510 30| 0| 1540 0 1.510] 0| 30 1.510] 0) 1.510} 0| 0| o 30 300 100,0%] mr"- ngin sich tinh
4 [N 2o ke Yy ol sl gt o 4995 488 o ams 9 @ 490 of  ams o | ams of  ames o o) o n 0 o o 0| 1000%
109VQD- s Qudn 1 O
XA Bin Thanh todn gon win
41 N“ﬂﬂ.hcﬂ~'&m Cong UBND nghy 4995 4845 4848 97 53 492 0 4845 0 97 4848 0 4848 0 0) o ” v 1000% Dm:hfm ngln séch tinh
s |Cong trink thiy lgf phye v sin subt e 16283 of 162ss ns| 1w 16.610) of 168 of 38| 1sess of 15688 0 0 0 WIS 0l ) of ims| waw
1219QD- Dan Quin 15 dw i | Tyuy s gous wier
S0 [Cong trink thisy boi Mang Do xi Ban Mis X4 Bin Ma|  UBND ngiy 125 1.200) 1200 u 26/ 1.224 ol 1.200) o u 1200 of 1200 0 0 o 2 o 24| 100,0%] DTXD hurée Trom
16972022 Tha Hgliekitieh
1215QD- T Quten 1y dy
52 |Kidn ob thiy loi D Tring Céu 1 A Pi Hu X8PiHu | UBND nghy 550 so0) 500) 10] 0 $10) 0| 500) 0| 10) 500 o 00| [ 0 0 10 o 101 100.0% OTX0 bt Trom 7""“":;;’“
1692022 ngin
1216/0D- S e . b
53 |Kién cb thay o Cang Chwaa 1+ 7 XA PiLau | UBND ngiy 21m 2015 2015] 0| 36 2088 0 2018 0 ) 2015 of 208 0 0 0 40 0 | 1000% mnz.r.. “""‘:;:"“'
168972022 ol
12000D- Than Quin 1§ &y da
54 |Kién o thiry oi Ho Chis €6 Xre | UBND ngiy 1.500) 1400 1400 z: n 1428 of 1400 o 1 14 of  1.4mf 0 0 0 2 o 28] 100,0%) OTXD beyén Trwm “"‘"‘_“"m"
1692022 £ e
121800 Ban Quis Iy dy i
5.5 [Kidn b thiy i Fdng D La x8 Ti Xi Ling XATAXi | (oD ngiy 1.400) 1.700) 1.700) u % 1M 0 1.700) o M 10 of 1m 0 0 0 i o 34| 100,0%] D7D byt Trpm | TRt g v
Ling 165872022 The nghn séch tinh
1§7/0D-UBND Bm Quin 1 &80 | Thach t0dn gon vin
56 [Sita chia thoy loi Nom Ds, B it Ling xan L | L 1000 70| 970 19 1" 989) 0 om0 o 1) o0 of o) ol 0 0 19 ol 19| to00n) orxorerm T | L REY
2 16730D- B Quin 1§ dy
57 |Kién ob thay 1ot T Ghénh - Khio Dé XaBan |\ ngly 7.300) 7.000) 7,000 140 16 7.140] 0 7000, 0 w| e of e of 0 o 630 630 100234 OTXD bt T ““,‘:m'f"‘
Cooe | “aqmn0z
1548/QD- Fhan Quin 1y dy b
58 |Comg trinh thiy lon Manh Téu X5 Bén Mi | UBND ngly 3,000 1 500 1.500) 0 147 1830 0 1.500 0 o 1500 of 1500 o 0 o ) 0 30| 100,0%] DTXD hayin Tesn “':::":."“
20102 T
DU AN 4: PHAT TRIEN GIAO DUC NGHE
n W.mm.‘" VONG 105,100 LINEH L LINEL 23954 0 105,100/ L) LIRE 0 23984 67.308] 0 44938/ L) 22,400 o 29.268] 0 7.m 0 1554 91L9%
Tidu dy dn 1: Phic trién gido dye nght aghifp
00| LINEH o ) R 7. > L 0 9
(Y Boododradbihieviyedhy 1083 11 81146 23984 of 10500 of s of 2ol e of 449 of 2240 of 20268 of Lssd|  919%

21








Quydt djnh diu tw Lay ké vin bé tri hét nim 2023 Ké hogch vin nim 2024
Ké bogch via diu tw cing trang hen gial dogn 2021-2028
Téng mire diu tr TV %
Ngin sach trung wong Ngin sich trung wong o vil
Trong déc Ngin sich trung wwmg nha ciu
e e, |
Ngin séch trung wwng wich
s Nil dung/Dy i Dladifm | oy o i ajon Nein huyfe vé inxdy | s | Chédune Ghl e
At tw o wich Ngin che dyng co
nghy, thing, Trong gy Nein Thag v sheh thak Ting o viatlp | "%
nim Tiéog sb Thag b |CTMTQG cTMTQ aguin ngin
Ngin che DTTS&M CTMTQG | sich tinh c CTMTQ via hop TMTQG|C Q trung | b tink
Tiegst [crMroc sich tink | nguén » GNBV | NTM DTy | € GNBY [ GNTM phip DTTSMN| GNBV | NTM | wrong [“CS
DTTsam | STMTC | cTMTQG vim hop Khie nnirc) )
N |eeNev| NTM phip
Khic
T 3 3 ] 3 5 7 ¥ v 10 i 5 I 2] 15 76 17 T} 7] 30 Fl] F7] 2 3 25 2 i ) » 30
1088/QD- Ben Quia 1§ dy ba.
Hayn Thanh toin gon vén
1 | Trung tim GONN-GDTX buyén Team Tha Tk m 4300 4,146 o a4 154 4.300) o 4146 o 154 4148 of 414 ol ol o 154 154] 100,00 ::17:; e gt
191905- Tratmg Cao dhog | Thanh todn goa vin
2 |Trudmg Coo ding nght Yen Bii TP. Yén Béi| UBND ngiy 36.000) 30,000 30.000 6.000) 36.000 0 30.000) of 6000 29289 ol 232w of 6000 of em 6711 of 100,09 :v:u o
2110202 NSTW
TX Nghla 2001/Q0- Tan Qi 1y iy da | Thanh todn gon v
3 | Trsimg Trung cip din 1c ndi tri Nehta Lo i UBND ngiy 9300 9,000} 9000 300 9.300 0 5.000) 0| 300 8500 of 500 0 ! 0 800) 500 300|  100,0%| b o xby dyng tink | NSTW v vi ngin
o200 Yim i sich tinh
Huyén Lyc HONP Bam Quin Iy dy bn Mu-vznh
4 [Troomg Trung clp Luc Yén Vo | UBND ngiy 5.500 5000 5,000 500 5500 0 5.000] 0| so0f  as0) of 4sm 0 o o] 100 500) SO0 100,09 el s dy dyng tindh | NSTW vl v ngin
2102022 Yin il sheh tinh
2561/QD- Han Quin If dv 4o
5 [Trwmg Cao ding Yén Bai TP. Yin Bii| UBND ngiy 50.000) 33000 33.000) 17.000) 30,000 of 3000 of 17o0of  2090) o as o 1640 of 20600 20,000 600] X319 e e xiy shomg tinh
15122022 Yo Bai
Ad m‘:ﬁmm Quoc Gl mois|  isese2 7%0) of e sl smem| 2004 750, of ez 1ase|  wes| s o mon| skl aas  man o of 94| som| ssew
1 [HUYEN YEN BINH 95.800) 74.406 o) o vaes|  ws| 82928 o o 4406 msz|  deaw o o 24404 S04 of sun 0| of 24| 278 e
Trutmg tidu hoc vé trung hoc co s x3 Xuin Long | XA Xuln | $87/0D-UBND = Ban Guin 1§ dv 40 | Thni, 1ok gon v
I Pross ot Loug | nay S1752003 6.500) 6175] 6175 125 6175 o of  6a7s 3.000 0 o 2000 0 of s 1178 100,04 DDXD e Via by
3 |Trodes b hoc vi trung hoc co i xA Dyi Minh | X3Dei | 975/QD-UBND 12.000) 10751 10751 1249 10751 0 of 108 5.000) o of 000 0 of s 5781 1000%) DD serir o | Tt 1085 g0 vér
(Didm trtmg chinh) Minh | ngiy 12672023 X g X 2 / b . : vy NSTW
9TIQD-UBND B Quin1f dv da | 13,00 todn gom v
3 | Trubmg mdem non xd Hin Di XaHan D |\ Nl rsno 6800 5,200 $.700) 1.100 5.700) 0 of 50 4000 0 ol 40 0 ol 100 1700 100,0% ED e Tie NSTW
4 [t vin dog truag thn huyla Yia Bloh (glai dogn | Thitrda | 93A0D-UBND j0000] 20788 20758 46|  4en 25377 0 of 2078 aa2| v 9 of 4ss] 4 of 10000 10.000) 75.9%] DOBroTE
2) Yén Binh | nghy 06462023 ¥ g " s : - v e
Dan Que 1 dy b
s |cip mote tip trung xa M9 Gia XA My Gia | 104/QD-UBND 1,500 3325 1325 178 3308 0 of 3 18| 0 o 358, 0 of 297 2967 100,0%] DTXDbmpte viu | TR0tk gom v
ngly 1462023 o NSTW
Xevi | 109D s Quin 1 dy
6 | Trubmg mim non x& Vish Kién i | UBND gy 7.000| 6630) 6650 350 6.650) 0 o 6630 2.500) 0l of 250 [ of 2500 2500 75,2%| DTXD hayta Yen
26062023 Tinh
. 1365/QD- B Quin 1 dy b
7 [Dotes lidn xA Tim Npupén - Bio Ai, buyia Yén | 0. Yen | 27000 18.200) wam|  3so| 4500 22,100 o of 18200 3e0| aem ol of 3w m of 7o so00| 2728 56.1%) DIXD huyén Vem
[k Bish ) om0y T
241/QD-UBND Than Qb 1§ dy b | 13000 10k gom v
8 [Clip medc tip trung A Boch Ha XA Boch A 1L e 3,000 2850, 2850 150) 2450 o o] 28% 1.500) o o 1500] of of 1380 1.350) 100%] BIXD ke in ol
11 |HUYEN VAN VEN 334 38561 7%0| of  aasn|  ses| e a1.528) 750) o 3asn|  soed|  2mTM 750) of 229mf a%sel 18| 1214 0 o ssm 2214 9s2%
1965/0D- B Quin 1 dy
1 [Sin vin dng trung e huyés Vin Yén Tt |y 25.000 17,500} 17500, 3750  37%0 21.2%0 0 of 17500 3750  205m) ol o] 1625 375 50 1250 1.250) 100,0%| DTXD hoytn van | TR 1080 g0 vim
Misa | s NSTW
X8 Lang | 923QD-UBND
2 [Sin vin ddag xb Lang Thip Thip® | sghy OWS2023 4000/ 3,600 750) 285) ) 3600 750) o] 250 1.150) 750 o 0 0| 00| 1850 1850
191/0D-
3 |Nglem trin thon Doan Két, x4 Npsi A XA Ngbi A | UBND ngiy 2000 1.900) 1.900 100] 1,900 of 0f 1.900 500} 0 0 400, 0f 100 1.500 1.500
W03
1226/0D- Thanh todn gon véo
4 [ Ning cl, i 190 cho trung tim x Xuln Al X8 Xudns Ai | UBND ngay 1.500] 1350 1.350) 150 1.350) o o 1350 550 o 0 40 o 150 950) 950 100,0%) DTXD b Vi broel o
3803 Yin

s








Quyit Gjuh diu Lty ki vén bl tri hit nkm 2023 Ké hogeh via mim 2004
Ké hogch vim dhu tw cling trung hae gisi dogn 2021-2025
Ting mirc ddu 1w T %
Ngin sach trung wwng Ngin sach trung wong o vid
Trong dé: Ngin sach trung wimg nhy chy
- et |
o Nghn shch trung womg vhch
R L renll PTT PR Tohe berdn v (oxdy | yrone | chbGbune Gl ché
iy, thing, Trong 86 Theg o | viaged deger | L
wam Thag v bojev [ 4 lermroc Ngia Mo shch tinh | ngele Vadp | e
Ngan whe DITS&M CTMTQG |C QG| séch tinh P CIMTQ | CTMTQ via hyp TMTQG|CTMTQG| trung Won o
Thest |craeroc wich tink | ngudn N GNBV | NTM prrMx| G ONBY [ GNTM phap prrsin| GNBv | NTM | e [0
prTsam | STMTQ | CTMTOG via hoy khie i)
N ooy NTM phip Lo
khac
3 7 7 3 5 - 7 [ [ 10 T [} [ 7] 1] I3 17 18 1] 2 0 F7] 2 2] Fl] 2% ¥ p2] > 30
Thuk | 11D B G 1 e b
Nt vin hob huyés Vi Yén MiuA | UBND gy 4.9%) 2.639| 265 1168|1166 3824 of ol 2689 1068 284 o) of 269 o 108) 1168 1168 100,0%] DTXD batn Vae “:_"::;"
You
154400 B Gl 1§ dy b
Rinh thoit nude kv Trung tim x3 Xuda Ai Xa Xudn Al | UBND ngty 1.550) 1.757] 1757} 9 1787 o ol 1297 60| 0 o} 60| of ol 1% 1.197] 100,0%] DTXD yim van | The0h S0 g0 vin
14062023 Yin NSTW
X3 Vidn 14D Han Qi ¥ by e
Rinh it nurde Khus Trung thon <8 Vi Son Son | VEND ngty 2,000 1 500} 1.900 100 1.900 of of 190 0| of of 00| o of 13m 1.300) 100,0%) DTXD wapte vim | T80 104 gon viu
0862021 You NSTW
133300
r::-.:nrdu:;:m »h,?-w- m 6994 4895 anssl  1oe|  10%0 5944 o of ass| 10w 2000 0| of 200 0| o‘ 2044 1993 105]  102%8] DD berie v
HUYEN TRAM TAU 2.5%) 2395 o o 2398 % ™ 2m o o 2098 7| 2398 o o 2w o ol ) o ol o 7| 1000%,
T Pam Qe b by
15 y i Thank toin gon vin
Thiy lon N Cang. x Hat Lou X8 Hit Low ngly 12/6202) 1,600} 1.520} 20 45 2| 1.568 0 0 1.520} 4% 1.520) 0 o 1.520) o 0 " 48] 100,0%| nmz.n— *‘:;.
. B Qe Iy by b
Thiy b Nien Tia, xa Hit Lira XB Hk L | L2023 550 520 520 16} 14 536 0 o| 520 16} 20| 0 of 520 0 o) 16) 16 100,0%| DTD by T T:-LT‘*
S Tan Quin 1y By b
[ Thay loi Hobi Ca 1, x8 Hit L XA Hat Line 282023 400 388 185| 17 33 367) 0 o 355 2 155 o) o) 358 of o) i} Thanh tin gon v
ol | 2| 12]  100,0%) m' Trom ‘ngin skch tish
HUYEN VAN CHAN 4.000) 3500 0 of 2500/ 0 500 3,500 0 of 3500 o 2000 o o 200 o o Lse| " o Lsoo) o 100.0%
Trutmg tiéu hoc v trung hoc co #0 Thugng Blag | X Thugng | $SVOD-UBND 4000 3.500 3.500] 500 3.500) ol ol 3.500) 2000 o o 2.000) o o Ben Quin If v | Tech todn gon vin
1.500) you
s Bhog La | nghy 05472023 130 100,0%) m;hv- NETW
HUYEN TRAN YEN 56731 014 » o a1 o s 010 o o oo o 24248 o o 22148 of 20l 1150 o o e o TN
1843/0D-
$t""“°‘“""°"“""“"‘-""‘""‘ "‘T‘;“ UBND ngiy 14.980) LR w80 6.000) 8980 ol of s 9.4%0) 0 of 7am) o 200 13w 1.4 10005 1D e T | T 1 o vl
1Mo Yeu NSTW
XsMinh | 356000 Fom Qude 1§ d b
Truomg ke pon Minh Quin, uyén Trdn Yén Quin | UBND gy 20,000) 18000 18000, 2,000 18,000} 0 of 18000 10,168, ol of 10168 o) of  3sm) 3500 75,9%| DTXD eyt Trin
11072022 Yin
; 106608
Trwimg THETHCS x8 Y Can (diém chinh), 58 Y R Quin 1y by b
X8Y Can | UBND nghy 1751 1563 156 158 3563 o of s 2100 0 of 2000 T 1.563 100,736] DTXD beytn Trim | T80 104 gon vée
Can, huyén Tedn Yén, tish Yin Béi gt ) e NSTW
1361/00-
[Cong trink thokt wudc duimg i Tieh ) 163 & XaTin |yt npiy wooo| 12600 12,600/ 5400 12.600) ol of 1260 2 500| o of 2500 o of =t ol
" ! ? : 5 .000) 5000 $9.5%| DTXD byt Trie
trung then x T Dég 37023 o
HUYEN LUC YEN 19.500| 18] o o 1mas o L 18308 o o s of 1m 0 o 1am 0 o 1es » o e o 1000%
1631/0D- Tan Gt 1 dy
NIk vt s 38 A P v cic hang o phu tro | XA An P | UBIND gy 3800 3.420) 3420 0| 1420 0 o 140 80)) 0 o %03 o ol 2607 2617 100,0%| DTXDurtaLon | TR t0d0 gon vén
2457202 - NSTW
1092/0D-
Trudmg Tid hoc Ding Quan (didm trutomg thon 1, | XA Dng S Qe v 40 | Thanh vén
UHND nghy 600 627 62} 230 6.270) 0 0 6270) 3200 0 3200 0f 0| 307 3.07) 100,0%| DTXD tode gon
o €, thén 12) Quan et ol ke Los NSTW.
xanan | 119000 an Qula 1 dy e
Trwimg Mém non Mish Tids T | UBND ngiy .100) 5645 8648 4ss| 8645 0 ol  ses 3278, 0| of am o of s 5.367| 100.0%] DIXD buyinioe | THe00 1040 gou vin
077202 Yiu NSTW
TH] XA NGHIA LO 5350 Son2) o 0| So82 0 268 LX) o) Ll so82 o) 1250 0 0| 1250 O o a2 0| 0 3 o 100,0%)
Cée a0, ning clp che Ban Déag Lot & han Khd He xn_ln ’-””‘mlmw" 850) 07| 07| 4 27| of of 807} 250) of 0 50| of 0| 37] 57| 100,0% n‘.',.?':::,‘.', Thash tokn gou e
% NSTW
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Quyét djnh Siu 1w Ly b vin b tri it mkm 2023 Ké hogch via nim 2924
e Ké hogch vim du tr ciag trung han gial Sogn 2071-2028
mire diu ow Ty
Ngiin sich trung vwng Ngia shch trung womg »o vl
Trong 86 Ngin shch trung wimg Neia Neia nhu by
Dis diim Nola sich trung vy Ngin n::n ::“ a
su Nl dung/Dy an e e | 56 Quylt ajon oy el Comty | trume | cui aha e ™
iy, thing, Trong dé: i Nein Ting sb cleb thab 5 Thog v a thy | ™
nim Ting sé Neia | e | Tieesd ot QG| vich tink CTHTe crurg | crwrg viabpy CTmTo QG| treag | 0%
Thag b wich tink | nguin N GNBY | NTM prrssx| € GNBY [ GNTM phip DTTSMN| GNBV [ NTM | wong |00
‘“'"’: CTMTQ | CTMTQG vin byp ke ) | e
""n" GGNBV| NT™M phap
Khac
7 37 3 7 3 ] 7 ] 10 11 IF] 13 7] s 7] 17 I I 20 2 22 F1] p7] 23 2 7 b » 30
3 [Ranh hoit st i ht, i s P N | [ GEPON awof 2w 2188 ns| o ams 0 2188 ) 0 o s 0 of e 1688 100,0%4] DT o0 e | Tk o g i
1
VI [ THANH PHO YEN BAI 745 4440 | o 440 of 3210 4440/ 0 440 o) 1.540 | 0 1.840 0 ol 2900 0 0 2.900| o 1000%
1462/0D- Tham Gt 1y by b
{Ci o, ning chp kimh muong 19 Sbng thede trem » Thanh todn gon vie
1 TP Yeén Bai | UBND ngly 1.9%0) 1450 1850 100| 1450 o 1350 6%0) o 0 640) ol of 1210 1.210) 100,0%] DTXD thwh, Lo
how Nooc Mat, Ding Dinh, 13 Au Liu oo ol NSTW
1463/00- [ ——
Cii tao, ning clp kénh muong ndi Sbag Ding X8 Minh Thanh tods gon vén
2 UBND ngly 00 60| 60| 0| 60| 0 760f 300 o] 0 300 0 o) 460) 60| 100,0%] DTXD tanh "o
Thix, Rang Ndo Béo e Yia 0 e
192308 Bl Qe Iy dy b tokn v
3 |Ci tao, md rleg nghla trang nhvin din Lo N&( X3 Vin Pho|  UBND ngly 1.200) 1.080 1.080) 120 1.080 ol 1.080 00| of 0 200 0 of ™) ™) 100.0%]| DTXDOdekpad | TR0 tok gon
16/572023 Yim Bt NSTW
Xacis | 15630 fom Qe 17V 88 | Thah todn gon win
4[N vin hda thdn Npdi Dong Fhotn | UBND ngiy 3700 750) 750) 29%) 750) 0| 750} 300 of 0 200 0 0 4s0) 4%0 100,0%| DITXD i o o
2040073 YVia il NSTW
Cimo Uy b whin die
Aoy oo ohd 1t oo i
o g el
el
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20212029 s N
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%mmwrirauwcu
T TRIEN KINH TE - VONG
B | DONG BAO DAN TOC THIEU SO VA MIEN o (IR
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Phu luc V

NAM 2024 CHO CAC HUYEN, THI XA, THANH PHO

< 0% IDND ngay OZ thang 12 nam 2023 cia Hpi dong nhén ddn tinh Yén Bai)

Don vi tinh: Trigu dong

K& hoach v6n nam 2024
Stt Tén dia phwong .y Trong dé: Ghi cha
Tong so z — , =
Von trong can doi Sir dung dat
1 2 3 4 5 6
Téng cong 1.346.150 96.150 1.250.000
1 Thanh phé Yén Bii 349.644 9.644 340.000
2 Thi x4 Nghia L§ 139.099 9.099 130.000
3 Huyén Tran Yén 148.805 8.805 140.000
4 Huyén Yén Binh 150.525 10.525 140.000
5 Huyén Vin Yén 201.413 11.413 190.000
6 Huyén Luc Yén 157.097 12.097 145.000
7 Huyén Vin Chén 107.612 12.612 95.000
8 Huyén Tram T4u 29.681 9.681 20.000
9 Huyén Mu Cang Chai 62.274 12.274 50.000

* Ghi chii: Uy ban nhén dan céc huyén, thi xa, thanh phé thyuc hién phan bd vén sir dung dit trén co s& phit hop v6i kha nang thu thyc té cua timg dja phuong.
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§ Phy Iyc VI
[ ke n NG VON NGAN SACH TINH NAM 2024
| :
(Kém theo myﬂgmnmmaahﬂam&ngmmm Yén Bdi)
OD\\ G.r Dom vi tink: Trigw ddng
""""’Q"""":‘hm""'“l 3"’_‘;"“" g e hogch vén gial dogn 20212025 a4 gino ""’"‘""":’."':'m""'” Ké hogeh vén nghn sich finh nkm 2024
Ting mire dhu tr Trong d6: Trong d6: Trong d6:
Trong d6: Lay ké
Danh myc dy dn 'u';;: - :z': Sk Chit ahu tr Ghi ehi
diab; ngdy, 2020 | Thogsb Nghn | Téngsh Ngin | Tngsé | cobin |Tingudn| T
thing, nim ban hinh Ting sé NN Nulnl: :=::¢ an;.l:th sheh Nnhs::l Ng.hha:d piry P .":‘. ::-
ngudn huyén e huyfn dyng
phip khic
2 3 ‘ s 6 7 . 9 10 7 2 13 14 15 16 17 18 1 20 2 2 2
Thng cing 7196080 14317 5602313 258040 $79.7%6| 6198522 84500 5.14S74( 209277 3209381 340.000) 2308964 93417 sm0ms| 3463|4450 s0000
2:; dy kién hoin thinh 3304219 LIMTIT) 1826522 136980 679577 2213313 710000 1377.496| 125817 1727920 790000 884503] 83417 36358 194671 1eases
Linh wye gino thing 2173369 927709 1.245.660 303908 1638046 710000 928,046 1354642 790000  S64.642 209970, 93452 116518
Cho phép b trf qué thir
, 606/QD-UBND ngiy “J Ban QLDA
mm%':‘ '&:g‘““"" T YénBai| 31372016, 387/QD- 39740 87709 272031 177.974) 94,000 94,000 79.660 79,660 3,000 3 DTXD tinh Yén ::m‘:‘g"“‘;
UBND ngiy 2800272020 B cia dy 4n
1745/0-UBND nghy ooa [ b8t s e
< Ban QLDA gian quy dinh 48 tr
mvme; o vy i g "‘m“%’:z'_’ ngly 71,649 71.649 150000 56000 56,000 25,191 25.191 30809  10.000] 20809 DTXD tinh Yén | khai hodn thanh va két
1763/QD-UBND nghy o thée ‘“;‘,;’:‘" e
29912023
1206/QD-UBND ngiy
16/62020, 148/QD-
Cho phép bd tri qua thin
S chi, ning clp vyl duomg | | mu;’g{g wol BanQLDA | gian quy dinh 8 trién
Tram Tha (Vén Ba) - Bie van | o | . | 260000 200000 60000 64000,  178000] 150000 28000 158000, 150000] 8 20000  5000] 15000 DTXD tinh Yén | khai hodn thanh va kit
(Som La) VBN g Bii thixc dy & trong nim
31/122021; 855/QD- 2004
UBND ngdy 03/6/2022
Céi o dudmg lién x4 Yén Binh - H Yén z‘mm Ban QLDA
Bach HA - VO Linh, by v | M0 [ SINRRE 79.980 79980 79.980 79.980 65.000, 65.000 19| 10000 4980 DTXD tinh Yén
Bink, tinh Yén B&i Bai
29/10/2021
$1/NQ-HDND ngiy
Duong Son Luomg - Ném Mutn - | 02/10/2020,01/NQ- Ban QLDA
Siing DS, huyén Van Chin, tioh | " MM \HDND ngay 1942021, | 220000{  s0000] 140000 140.000 140.000 184691 80000 104601 35309)  15000[ 20309 DTXD tinh Yén
Yén Bsi 8$18/QD-UBND ngay B
260572022

1o







K& hopeh vin niim 2021, niim 2022, niim 2023

"“W“M"‘:‘hmm‘a'_"""‘““”*o"“*‘ Ké hopeh vén gini dogn 2021-2025 4k gino asn b Ké hogeh vén ngin séch tink niim 2024
Thog mire dhu e Trong @6: Trong aé: Trong 8é:
Trong dé: Lay ké
Dia didm vén aén
St Danh mye dy dn - cfpramsy o o— “;:; 3 % i x.’:::' 5 = Chvib dhw twr Ghi chib
g, wim ban B | Mohe sich Thnesh | g s | Mgt sicn | NER | I g sien (gt sien | Wb | Thowsd | cobde |6 nele o
Neln sich | Netn sich | 4 ngudn frome el S g chit | I trong | dung gk |9 "
trung wong tinh vén hep mrée
phip khic
! 2 3 ‘ 5 6 7 s 9 10 7] 12 13 14 18 16 ” 18 1 20 2 2 2
1351/QD-UBND nghy
03/7/2020, 3294/QP- Ban QLDA o_omb&m thin
Puimg ndi quic 16 32C véi quéc v UBND nghy DTXD che cong gian quy dinh d4 tridn
6 |18 37 v dutmg Yen Nink, thanh | 7T X6 | 23122020, 1992/0D- | 4250000  280.000 145000 33a12]  aoniss|  2m0000]  1i1ams 330500 280, 50,500} 3442| 150000 16442 inh gioo thimg, | 194 Pokn thanh vk ks
phd Yén Bai UBND nghy sinh thie du &n trong nim
19/10/2022; $71/QD- 2024
UBND ngiy 19/4/2023
, Ban QLDA Cho phép bb i qud thin
Duimg ndi Qude 18 37, Quic 1B TP ven | 1520/0D-UBND nghy BTXD che cing pian quy dinh 8¢ tridn
7 [32 véi duimg cao the Noi Bai - [ T | 177712020, 4120000 280000 132,000 13122|  a9mw7s| 280000  11mare 200000  280.000( 10,000 12030,  sooo] z0%0 i khai hoan thinh va két
Lao Cai, tinh Yén BAi UBND nghy 11/12/2021 "m""‘" thiic dy n trong nim
2024
Ban QLDA
| I — HoLye | 2470QD-UBND ngly DTXD cée cdng
bu, huyén Lue Yén e | 151072020, 112/Q0- 115.000 115.000! 70.000 70,000 48,000/ 48,000 u.ooo* 10000]  5000) o sim e
UBND ngiy 25/01/2021 ‘;
N Ban QLDA
Chu vuot dubmg skt khu vue x3 | H. Van | 3184/0D-UBND nghy DTXD cc cong
B Prbinghmr bt M vt 100,000 100,000 100,000 100.000 65,600, 65.600 nmﬂ 12452 12948 eins pieo 68
inh
31124/QD-UBND nghy
Chi o, wing chp dutmg Van [ o [ 117122020, 3134/08- D.Ii'x"l‘)gkw;‘
10 |Chin (Yén B&) - Yén Lip (Phu UBND ngiy 130.000 130,000, 130.000) 130 : 108.000) 108.000) 15000,  sooo| 10,000 b
Tho) 1111272020, 1636/QD- . e
UBND nghy 06/8/2021
b [Lioh ve Ha thag ks thudt kha, 65.000 4 s2s00| 32500 27.948) 37082 4 rasso| 2207  2am 52000 22.172]  94m0|  so00| 4680 A
cum céng nghiep
Cho phép b tri m:.
: 2059/0D-UBND nghy Ban Quin I dy dn | gian quy dinh 44 1
1 mm‘s’: nghitp Yin "v': 09/972016; 2906/QD- 65.000) 32500 32500 27048 37052 sl 20mf 21972 s2000 22172]  96s0|  sooo| 4 dhu te xby dyng | Khai hodn thinh vi két
J UBND ngiy 25/11/2019 m] huyén Luc Yén | thic du an trong nam
2024
¢ [Link vye Quiie phimg. an nink £3.500 2 58.500 : 4 sss00 4 sss00 4 20034 4 290 4 amo66| 2066|8000 g
Doanh trai Dai 46i €20, Dai di | TP Yén | 1312/QD-UBND nghy B4 Chi huy quin
1 e i i et 14500 u.soow 14.500] 14.500| 8000 l.ooo1 6s00] 6500 ek Yoo B
Tru sir 1im viéc ciia Ban Chi huy 1111/QD-UBND nghy B6 Chi huy quin
3 [otervols st ) T. Yén BA ik 14.000 14.000 14.000 14,000 4734 4734 0266 9266 gkl
Du #n dhu 1 xiy dung cdng trinh | Thinh | 2490/QD-UBND nghy Céng mn tinh Yén
3 [Tru 56 cong an che phuimg trén | phd Yén | 15/1072020; B44/QB- 30,000 30.000 30.000) 30,000 17.000 1. 13000]  sooo| % .
dia ban tinh Yén B B&i | UBND nghy 27/512022 ml
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Nghi quyévQuyét djnh chis dhu e djah ddu tw, Quyét djoh Ké hogeh vén niim 2021, nim 2022, nkm 2023
‘m“m Ké hogch vén giai dogn 20212025 4 giso o e Ké bogeh vén ngin sich tinh nikm 2024
Thng mirc dhu tr Trong dé: Trong dé: Trong dé:
Trong dé: Lay ké
Danh mye dy dn Dia diém vén aéa Chis ahu o Ghi chib
YAV OTE | 54 quyie g neay, M " | Tir
thing, ndm ban hioh | 1 Nota sk 2020 | Thoesd |\ onshen | Nghn sich o Thoesb |\ osn sich | Nehn séch ':":.' Ting :"' “.'-'::‘ ngudn
Nghn sich | Nin sicn | evée y trungwong|  tiah | [UO tranguomg| tinh | o | bt :'4.’.‘-?4‘.
trung womg|  tinh vén bep mrée
phip khic
2 3 4 5 6 7 P 9 10 1 12 13 1 15 16 1”7 18 » 20 2 2 23
Linh vye quin 1§ nha owée 28.740 o s 1 4 208 4 227s 4 14200 J 14200 4 asso| ssso 8 5
Cii ta0, sira chOn try 0 S& Xiy | TP. Yén | 1720/QD-UBND nghy
sy by i Lo 5250 5250 5.250 5250 4000 4.000) 1250 1250 S6 Xy dung
Sim chita thi sén va dhu tv trang ml Trens then Phit
thiét bi cho Trung tim phat trién | 7. = | 1339°QP-UBND ngly 2000 2000 2 2,000 1,700 1.700 300 300 rung
g - Yén Béi 26772023 trién qup adt tioh
. 176/QD-UBND ngdy Ban QLDA
T“"T,*‘:m dudng chinh t ”J:" 01/02/2021, $94/QD- 14.990 14.990 9.000 9.000 5.000 5.000 4000 4000 DTXD huyén Trn
huyén UBND ngiy 21/4/2023 Yén
Cii 130, sir chla try 56 lam viéc | TP. Yén | 1291/QD-UBND ngiy
S5Y ™ Béi 19772023 6.500; 6.500 6500 6.500 3.500 3.500 3.000 3,000 SoY
ion nehile vh pbit trifn ndag 472000( 281032 190968 | anas|  saseo 4 8200 4 62000 4 62000 | 1s000| 000 10000
I Y
nglp sdng 307372018, > gian quy
vuc x8 G Phidn, think phd Yéa | T *" | 'UBND 291102018 4720000  281032] 190968 ares|  s2500 82,500 62000 62,000 15000 5000 10,000 S0 T Betn 14 | ki hon thanh vé kit
Bii 18/NQ-HDND nghy YME | thic dy in trong nim
08/7/2023 2024
Hd trg huyén Yén Binh xiy 1 4 R )
e s Ao hgens 144,100 $7.620(  S6.480 141,265 87620 s364s|  ssss 47607 11245 40013 36903 3110
H Yén | 1760/0B-UBND ngiy B QLDA
Cho thi trdn Thic Ba Sy oot 9.500 6110 3390 9.500 a1l 3390 205 tooo] tois| sl 2000 3110 DTXD huptn Vi
Ban QLDA
Cho xA Méng Son o Rl 1.500 75 525 975 975 500 00 475 475 OTXD bt Yo
Tty THATHCS Ming: Sou | HL.Y8a' | 21108-UBND ngly 6,600 4290 2310 6.600 4200 2310 3400 2500  9oof  1790f  1.790) m-:atgr?;:l\vh
(Phin hidu tidu hoc) Binh 26772023 ) . - v . 2 2 Bich
Truong THATHCS Méng Son  H.Yéa | 216/QD-UBND ngiy 3.400 2210 1190 3.400 22100 119 1950 1500] 450 710 710 n‘nl:lgx,‘vh
(Diém chinh) Binh 26/7/2023 ? * i ‘ Binh
Ban QLDA
Truomg THETHCS Phi T | o Ven | 1467/08 UBND ngiy 8,000 5200 2800 $.000 5. 2800, 3000 3000 22000 2200 DTXD hita Vén
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Nghj quyévQuyét dinh chi d-maqﬁud--.mvhm y Ké hogeh vén niim 2021, nkm 2022, nkm 2023
ch.::l-' gy Ké hogeh vin gini dogn 20212025 4 giso pocpi K& hogch vén ngin shch tinh nim 2024
Thng mire ddu Trong dé: Trong 06: Trong d6:
Trong dé: Lay ké
st Danh myc dy dn Pia “"I t oln Chis @hu twr Ghi chis
™ 4 quyét dinh; nghy, 1:; 6 o "y Xy dymg Tir
thing, ndm ban hanh Ngin sich Thosb |\ sieh | Npamadcn | NEAR | Tooesd |y ion | Nghn sien | NEA® Toogsd | cobdn |Twngudn |
Theg sl huyn vi O B [ tptrung | thusk |y ydsd
Nedn séch | Nedn sdch | 0oy e huyén e huyén trong | dyng akt | b * o
trung wong tinh via hep mrérc
phip khic
! 2 3 ‘4 s 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 2 2 2
Ban QLDA
6 [Tromg THATHCS Vinb Kién | 1. Yén | 1465/QD-UBND nghy 13.000 6825 6175 13.000 682s| 6175  s193 5193 1632|  1en DTXD huyén Yén
Binh 187872023 Binh
Ban QLDA
7 | Trubmg mim non Cim An g ™ 6.700 33s0] 3320 6700 33%0] 3320, 2000 2000 utoi 1.380 DTXD huyén Yén
Binh
H Yén | 1476/QD-UBND ngiy Ban QLDA
8 |Trubmg THETHCS Va Linh B et 11.500 6825 4675 11.500 6825 4675|5600 as00] 1100|2328 2328 DTXD huyén Yén
Binh
Ban QLDA
H.Yén | 217/QD-UBND ngly
9 |Trutmg mim non V0 Linh Sy o 4300 2798 150 4300 2705|1505 2600 1500 1ioof 1298 1295 BTXD hun Yén
1o [Trutng THETHCS Xuln Long | H Yén | 1466/QD-UBND ngly 9.700 6175 3525 9,700 c17s| 3528|430 4239 1936 1936 120, hQuyL:IAYh
(Diée chinh) Binh 1882023 ‘ ' ' : : : : sy
‘ Ban QLDA
11 [Truimg THATHCS Bach Ha H Yl | 14T/Q0-UBND ngly 10.500 6825 3675 10.500 682s| 3675| a0 4025 2800, 2800 DTXD huyén Yén
Binh 18872023 s
12 [Trwong THETHCS Doi Mioh | H.Yén | 213/QD-UBND ngly 8,000 4290 3710 8000 4200 3710, 4050 2650| 1400 1640|160 un.;g:::'h
(phin higu THCS) Binh 267772023 ' 5 ' i : % ' : ; ey
Ban QLDA
13 |Trutmg THATHCS Hin D4 | ASNE gy 11.000 6825 4175 11.000 asas| 4175|3000 3,000 asas|  3m2s DTXD huyén Yén
03/82023 Binh
Ban QLDA
14 |Truimg TH&THCS Cam An Ha:: I'Wm"’” 6600 4290 2310 4290 noor 2000 2000 229 229 DTXD huyén Yén
Binh
Cdp nube soch A Thinh | H.Yén | 206/QD-UBND ngdy BeaQLDA
15 14p trung 4500 2925 1,975 4,500 2008 1180 2130 1soof e razs|  razs DTXD huyén Yén
Hing Binh 26772023 dos
16 [Clp e sinh hogt tdp trung x3 | H.Vén | 233/QD-UBND ngiy 3.400 1820 1.580 3.400 1820, 1580  1.600 1ooo| 600 nnJ 320 m;:u?::l‘vn
Cam An Binh 29/812023 > : - g Bigh
Ban QLDA
Chp nudc sinh hoat tdp trung x4 | H. Yén | 235/QD-UBND ngiy
vl B otie 4500 1950 2550 4500 1oso| 2550 1800 1000 800 050 950 OTXD hun Yén
18 [Cip nuoc sinh host tp trung x3 | H. Vén | 236/QD-UBND ngdy 4300 2798 1 %05 4300 279s| 1%08] 2200 vsoof  700f 1298 1208 unl:%:ﬁm
Bao Ai Binh 29782023 ; < = g Binh
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Nghj quyévQuyét dinh chi dhu o djnh dhu tr, Quyét djoh Ké hogeh vin ndim 2021, ndm 2022, nim 2023
ooy g 8“’_‘_’. Ké hogeh vin giai dogn 2021-2025 84 giao ely b K hogch vén ngin sheh tinh nim 2024
Téog mirc dhu tw Trong 46: Trong dé: Trong 06:
Trong dé: Lay ki
st Danh mye dy én Dia il ;‘“"" Chis ahu tr Ghi chid
KT 56 quyte dinh; i, 230 | Tiogsb Nehn | Thagsd TP g T
hing, miem ban himh | po o ot il Negan shch | Nghn sich | NEM Nein shch | Ngin sich | NEA ':“. "‘:"':' agoba
Nakn sden | Ngda sich | 1700 trang g o8| i wmgmg 6| wromg | dyng ake (36 X4 24
trung wong tinh vén hep mrée
phip khic
! 2 3 ‘ 5 6 7 8 9 10 1T 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 2 2
19 |Clp nude sinh hoat tép trung xA | H Yén | 237/QD-UBND ngdy 2800 1820 980 2800 1820  oso| 1450 1ooo| 450 820 820 mgml‘vm
Xuin Lai Binh 29/82023 : : ' : : -
20 |Cp nutc sioh hoat tip trung xa | H. Yén | 238/QD-UBND ngiy 4800 3120 1,680 4800 3120 1680, 2100 1900, 700 1720 1720 n'r:;&:‘vu
Ciim Nhdn Binh 20/8/2023 " ' : ' : ' : ' by
21 [Cdp nwdc sinh hoat thp trung xA | H. Yén | 239/QD-UBND ngay 4200 2730 1470 4200 2730 1470 1600 1000 600 1730 1730 DT)B(;:;:AYh
Philc An Binh 29/8/2023 - ; H ' ' ' ' ' : Loy
27 |Chp rwde sinh host tdp trung X3 | H. Yén | 240/QD-UBND ngiy 5300 3445 1858 5300 3445|1885 2400 1eoo|  soo|  1mas|  1sas U‘I':;'hoyleYu
Xudn Binh 2982023 : ‘ ' ‘ ' ' ' ' by
Giao Uy ban nhin din
BS tri vn cho cic dy dn sau tinh giao chi tiét cho
o |kni hohn thinh thi tyc diéu 262510| 20976 152534 0000 29976  233.200 183.200) 50,000 181120 131.120] 50000 S1Ss0 25000  26.580 cdc dy &n sau khi hodn
chinh, bé sung thinh thi tye didu
chinh
34/QD-UBND ngiy
Di chuyén, cdi 190 siia chita mdt | 4 pr | 130172022, 2529/QD- Ban QLDA
1 [s8 ru 50 lam viée co quan tinh | T gl UBND ngiy 11.360 11360 11.360 11,360 7,000 7.000 DTXD tinh Yén
Yén Bai (Dot 5) 12/12/2022, 37/QD- i
UBND nghy 11/0172023
. 3134/QD-UBND ngiy Vin phong Doan
Ho\ ruong. thd lAm viée Vin tn .
2 | phong Doin dai bibu Quéc hdi v "b:"' mn')"f:&’:w 49,980 49.980 9,980 49,980 44,450 44450 g&m
Hi ddng nhin din tinh Yén Bai 206023 din tiah
: 903/QD-UBND ngy
Cii tao, sia cha try 0 ldm vide 4
3 |Chi cue Thy loi %8 HEi O wb:u wsla:‘ab ':’:’09' 7200 7.200 1.2«7 7.200 4.500 4,500 Chi cuc Thity loi
chidn binh tioh Yén B4 307102023 (CTOT)
Tibu dy dn gidi phong mdt bing | | 0 IND ngiy Ban QLDA
4 |cum cong nghitp Bic Van ven | HOA" | 0742023, 921/0D- 36500 36.500 36.500 36.500 21,000 21,000 DTXD huyén Vi
(gini doan T) UBND nghy 05/6/2023 Yén
TX Nghia | 3169/QD-UBND ngay Ban QLDA
5 |Dubng Trung tm phustmg Tan An | T B8 114,500 64500 50,000 114,500 64500 50000 100,000 50,000 50000 DTXD thi xa
L 14/12/2020 Nghla L5
Dutmg Ban Mu - Lang Nhi, xA | H Tam nlutyotmno:on Bas QLDA DTXD c::”::m Iﬂzu
B o el e o 19980, 14010 5970 14010 517 5170 670 670 o :;?hm,,::
18/8/2023 m":"

sno








""W‘“Q""“":“_m“'ll"‘l _:“"""’Q"“*" Ké hogeh vén giai dogn 2021-2025 aA gino "“"""‘"‘:’:":‘“m"'” Ké hogeh vén ngin sich tioh nm 2024
Téng mire dhu tr Trong 46:
Trong d6:
Danh myc dy én Dia aifm Chis dhu tur Ghi chis
] T p— Thogsb T g
thing, mhm bam hink | 4 Nghn sich P Nein shch |Ngin sich | NEA | T ;.'“'
Nen séch buyfn vi Iy trung wemg|  tinh By vy
tinh ?‘. murtre
bep
phip khic
2 3 4 5 7 8 10 13 I 16 ” 18 2 23
12 nghy Cho phép bd tri i i
25/01/2019; 2051/QD- gian quy dinh dé i
Duong dén trung thm 33 Lang Nhi | ™ 9% | UBND ngay 11972020, 22,990 7024 8490 3.500 "mﬁ khai hoan thanh va két
1471/QD-UBND nghy thic dy in trong nim
1882023 2024
f:u':'.’: ;‘."u" ks 3369261 3132261 40,000 2402518 20,000 50000 64075 10,000 355925
Linh vye giso thing 791.000 751000 40.000 732.233 20,000 | 237.106] 10000 90925
$1/NQ-HDND nghy
02/10/2020; NQ 68/NQ- Ban QLDA
mt.‘“"“&":“"‘"“ M| HDNDngiy 148,000 128000 20000 148,000 20,000 68786 10000{ 20,000 DTXD huyén M
i Cang Cang Chii| 5/ 52021, 527/QD- Cang Chai
UBND ngiy 06/4/2022
2067/QD-UBND ngly
H Yén Ban QLDA
Cai 1o, ning cip duimg Yén Thé 28/12/2021; 04/NQ-
- Vinh Kién, huyén Yén Binh v m HDND ngiy 12/4/2023; | 292.000 292 000 264.283 114933 28679 ‘m"z
{buyén Luc Yén 1703/QB-UBND ngiy A
. 2192023 -
Dutmg truc chinh cum cong | o vu | OUNQHDND Ban QLDA
nghitp Phi Thinh, huyén Yén | oV | 3032022, sowQD- 173,000 173.000 164,350 33,000 25.000 DTXD tinh Yén
Binh, tinh Yén Bai UBND ngdy 02/6/2023 Béi
Ban QLDA
Chu Do Phic, huyén Van ven | 1T ‘m}n";‘z’;:‘(?m"# 78,000 78000 75.600 10,000 DTXD tinh Yén
Bai
Cho phép b8 i qua thai
Dubng ndi dutmg Nguyén Tht Hyen | 2999/QD-UBND ngiy Ban QLDA BTXD | i auy dinh tridn
Thnh véi Trung thm y 16 huyen | " | 301272021, 236/0D- 40,000 20000 20,000 20,000 3.500 5.000 h‘:‘;‘;‘_w Khai hoan thinh vi két
Yén Binh UBND ngay 2410272022 thic dy &n giai doan
2021-2025
Cho phép bb tri qua thar
Ban QLDA gian quy dinh 48 trién
utmg Tram Thu - Xa HO gl R Y 60,000 60,000 60.000 16,887 2246 PTXD Khai hodn thanh vi két
Tram thic du én giai doan
2021-2025
Linh vye quin 1§ nhh mx 918.500 900.000 690,000 5 4 1mam | 125000
L 19 ven | SVNQHDND ngty Ban QLDA
rung thm Hoi nghi ik Yen B | 77t | 02102020 53200 | 350000 150,000 300,000 47,000 40,000 DTXD tinh Yén
UBND nghy 28/5/2023 Ba








"""""o"’""":':z"‘"'“l 3‘_"_‘:""""’""“‘ Ké hopch vén giai dogn 2021-2025 44 gino ""“""""":’:":‘m""'m’ Ké hogch vén ngin sich tinh nim 2024
Téng mire Ghu Trong a6: Trong d6: Trong dé:
Trong 8é: u’“
Giém vbn
Danh mye dy dn ::h R *_‘: Xiy dyog Chib ahu tor Ghi chid
X ™
thing, ke ban hioh |y Negnsich | 2020 | Thogsb |\ o | Npn sdeh - Tongsb |\ otn sich | Ngin sich - g sb “'"“‘ “.:';" agule
Nt sich | Nensich | w8 trusgueng) 4o | pte trung g ok | trong | dyme ale | 244
trung wong tinh or wie Kidn thidt
phip khic
2 3 : s 6 7 8 9 10 I 2 13 14 15 16 ” 18 19 20 2 2 2
Ban QLDA
Try 56 Tinh ity v cic ban Ding "'J" zmm 410000 410,000 250,000 250.000 99,582 99,582 s0000{ 30000 20000 B i Y
Béi
Céi 190, sim chida try 36 1am vidc, $1/NQ-HDND nghy .
oha bép 8 Van phong Uy ban | " pect | 02/102020; 1017/QD- | 110000 110.000 110,000 110,000 24,000 24,000 20000 5000 15000 Vin phong Uy ban
nhin dn tinh Yén B UBND nghy 16//2023 nhin din tinh
Cii tao, Coso cai | Hyen |1 -UBND 54 Lao dng -
“"m""m‘,'hﬁ,h‘;i o | B "”Q,glmw""’ 25,000 25.000 25,000 25,000 850 850 10.000[ 10000 mmhw\a
Ddu w xdy dung cac hang muc
e
va sung ? 1
i wong ik bichog ol N | T ow: | SYRKYDAICND ngly 23500 18,500 5.000 5.000 5000 s000] 5000 Lién doin Lao
i G 63 dve - d ol Likn|  PY B ddng tinh Yén Bai
dodn Lao dng tinh Yeén Bai (gini
doan 2)
Link viye Hy thng Ky thujt khu,
o dn o i 1379761 95000  1.284.761 200199 707788 so000| 657788 (| 279203 so000 220203 105,000 45.000  60.000 s
il e 1371/QD-UBND nghy S e
khu coog nghitp Au Liu, tioh | T pi m/o'yu?:; . 433.161 433.161 86807)  37.000 37.000 16077 16077 10000 5000 5000 mg:zup
Yeén Bai s tinh Yén Béi
TP Yén Ban Quin I cde
::."’Nﬁ m:’::‘“w B v;: ‘"’Q&m"“’ 200,000 200,000 180,000 180,000 65,955 65958 aso00| 10000  15.000] Khl“eﬁv‘h%”
2026/0D-UBND ngiy
Tidu dy dn gidi phong mit bing [ H. Trin ,;:j},m"-’”'“Q Ban Quin If dy dn
; ; nghy 04772020, | 220,000 220,000 20792 56785 $6.785 17.845 17.845 10000  s000| 5000
R com ol rglp Yén |71 INQHDND ngiy f.n‘;:#s“y":.
06772022
1571/QD-UBND ngiy
“ 14/10201 1, 1910/QD-
Cip dién ndng thon ti ludi didn UBND ngiy
Quic pa tioh Yén B&i gia dosn |T. Yén Béi| 22102014, 12020D- | 526600  95.000] 431,600 92600 434000|  soooo| 384000 179326|  s0.000, 129326 so000{ 25000 25000 $6 Cng Thuong
2014 - 2028 UBND ngay 18/6/2021
3086/QD-UBND nghy
3122021
Du phong cho finh vuc ha thng & ;
ot Lha, com clogrghidp |1 Tm DM 10000 1020 &‘:.'2‘.:.":‘:52&

710








mm&ntm&mmn&-.oﬂu Ké hogch vdo giai dogn 2021.2028 0 ging [E MO9Ch vén mim 2031, mben 2022, mkm 2023 | f ey vl mghn sich tink i 2024
Thng mire dhu tr Trong d6: Trong 86: Trong dé:
Trong dé: Lay ké
Danh mye dy dn ::: i d.‘:: — " Chat aku tr Ghi chi
{hing, ndm ban hinh e ey 220 | Téagsb |\opn cseh | Ngin sieh Net Thogsd |\ osn vich | Ngin sheh e o Thagsb “‘:::' “.‘_';‘" agedn
Nghn sich | Ngin sich ‘:!ﬁ trunguong|  tinh huyé trung womg|  tinh oy e |'avng ot ;x‘a‘
phip khic
2 3 ‘4 s 6 7 5 9 10 1 12 3 14 15 16 ” 18 19 20 2 2 2
Linh vye Khoa hoc cdng ngh¢, o " . ) I i
i 20,000 20.000 20.000 20,000 1.5%0, 1550 10000, 3000  7.000
Dhu tw co 86 ha thng cong nghé n UBND
thng tin phuc vu chuyén abi sd 79/Q8-UBND ngly $6 Théng tin v
e aum i e tah Yo |T- Yin B l;;/m.;nm 20,000 20,000 20,000 20,000 1550 1.550 10000, 3000  7.000 s vod
Bii AN
Linh vye Qubc phdng, An ninh 110.000|  83.500 26,500 110,000, 83500/ 26500 5.000 5.000
Ma rdng ca 56 lam viec Cng an | 1y yey | 6401/QD-BCA-HO2
huyén Van Chin thudc Cong an | 110000 83500 26,500 110000{ 83500 26500 5,000 5,000 Céng an tich
inh Yén B Chin ngiy 19/92023
Linh vye khic 150,000 150,000 - 142.500 142500 4 1284 : 1.284 20000 4000 16,000 3
dung khu t4i dinh Ban QLDA
m wée dia bl by d T B 75000, 75,000 71250 71250 82 682 10000 2000, 8000 DTXD thanh phé
(thinh phé Yén B&i Yeén Bai
dumg kb ti dinh Ban QLDA
ﬁ.‘ s dia bin ,1.#3'::. T’B:‘" "’Smw 75.000 75,000 71.250 71.250 602 602 10000, 2000 8000 DTXD thinh phé
Ninh thinh phé Yén B&i Yén Béi
B4 tri vén thye hign nhigm vy
chudn bj dhu tw; RA sodt, y R i 2 4 .
i e s e e 3.000 3.000 13.000 13.000 1.500 1500 5,600 600,  5.000
ODA, NGO
) ) Ké hoach vi
R4 sot, chudn bj thuc hién cic | TP Yén 54
du &n ODA. NGO Béi 3.000 3.000/ 3.000 3.000 1.800) 1.800/ 600 600 Dhm:hvn
B4 tri vdn thyc hién nhidm vu Giao ké hoach vén chi
pradadbpeln 10,000 10.000 5,000 5.000 brope brprg <ot
BS i thye hign DE dn phit Chi tiét theo Phy lpe
o plag Pl : 350,000 350000 295.000 295.000 45000) 22500 22500 cpe
86 tri vén hi trg dhu ne xiy v Chi tiét theo Phy lyc
iy 140,000 140.000 91303 91303 20000) 20,000 ]
Giso ké vén chi
B tri vin thye hign nhigm vy . 102.597 102.597 92.614 92.614 9.000 9,000, ukn.?ud-
1ip quy hogch Kign

o








Nﬁmﬂ:muavk_.ﬂ&mw&ﬂ Ké hopch vén giai dogn 2021-2025 4 gise ﬂmvh-h::.lz:‘hm*m T —
Thng mire dhu 1 Trong dé: Trong 06: Trong dé:
Trong d6: Lay ki
Dia didm vén dén
Danh myc dy din sty dyng hét nim Xiy dgng Chis dhu twr Ghi chid
Pt Thog s Nptmsken | 2000 | Thorsh |yoin i | gt sten | N8R | ThoEnh | i | Nptnsten | Nt | Thoesh | cobdn [TEnele i
i
Nghn sich | Nedn sicn | hevéo trungwomg| ok | L trungwomg| ok | el ol B :.‘:m
trung wong tinh vén hp ale
phip khic
2 3 ‘4 s 6 7 8 9 10 1 2 13 14 15 it ” 18 19 20 2 22 23
B& tri vn thye hign chc DE dn e e
::_;t r*"“"‘r_:: - 425644 425644 329219 329219 30.000 30,000 gorrpsigeepr
dye khic Kign
Gakobn‘::hdh
tinh giao chi tidt cho cac
o i e Wit chng 719.600 J o e0si0] 79060 J o sstas0 | 487990 63460 950 . 950 0000  10.000]  40.000 i G K064 g et oo
khi hosn thnh thi tuc
dhu e
Mua sim trang thidt bi phuc vu OL/NQ-HDND ngly
v chu ot the cho v lumg k9 [T Ve Baif BP9 ER, | 55,000 55,000 55.000] 55.000 Clogmteh Vin
thudt hinh sy Cdng an tinh (€T
an&ulvam:uvdkh
bt An ninh mang A | yp yen | 447/QD-UBND nghy Cong an tich Yén
phong, 10 pham s dung . 15.000 15.000 14.950] 14.950
e it o tnis gt | B8 | wmCTON) Bii
Yién Bii
mﬂuﬁtamu&um . w——
ién 168 xét it tryc .
e s o vt com [T Y B8 23 (CTOT) 300 12 et Ly tinh Yén Béi
Toa dn cic cip
S1NQ-HDND nghy
02/10/2020; 04/NQ- e Qe
;’:";:::‘:ﬁm'""w TP YE |HDND ngiy 1242023 | 250000 250,000 120,000 120000 950 950 Frpbpraduiel
23/NQ-HDND ngiy Yén Bai
08772023 (CTDT)
g Ban Quin Iy cée
Ha thng khu cdng nghiép Minh | TP. Yén | 1112/0D-UBND 25.000 74,000 751000 s e
Quin B& 29/6/2023 (¢ tinh Yén Béi
Dutmg trinh thi rin Yén The | | 2490/0D-UBND ngay Ban QLDA
(doan cum cdng nghidp Yén Thé -| "0 157102020, NQ 12/NQ- 90.000 63.000 27,000 81,000 54,000 27.000 DTXD huyén Luc
“Tinh 1 170) HDND ngay 22/672022 Yén
Yén Binh chi
Dutng Cam An (huyén Yén | oo oo | oy ND ngiy Ban QLDA DTXD wumum
m)-ma&qmnh pes 151072020 20.000 10.000| 10.000] 10.000 10,000 e | rais
hing nam theo quy dinh
) Ban QLDA
Sum chira try 80  Uyban | H Tram | 1080/QD-UBND ngay
mmmmT‘zA Ay g 12400 12400 12.400 12.400 .,-1?':” 34
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“"W“im“'”'“l a‘z::'““""m“ Ké hogeh vén giai dogn 20212025 aA giso “""'""-:’."‘:'m"'” Ké hogeh vén ngan sich tinh nlim 2024
Téog mire dhu tr Trong 46: Trong db: Trong d6:
Trong 46: Lay ké
st Danh mye dy da Dia gibm via dln Chvi ahu tr Ghi chit
Ay O | 6 quyde dinh: nghy, ot nkee Xiy dyng 5k
thing, ol ban hiwh | o o Ngta shch 2020 | Thogsb | notn she | Ngin sheh | NER Thoesd |\ orn sheh | NgAn shch o7 Tieag of Fledund “’::' -.::-.‘
Ngin sich | Ngin sich hyte trung wong|  tinh trung womg | tink m""' dyng ait thu
philp khike
! 2 3 ‘4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 7 is 16 17 18 19 2 2 2 2
HOi trubng trung thm huyén Trln | H. Trin | 2420/QD-UBND ngly BQLDA BTXD
9 15/10/2020; 2041/QD- 44,500 15000 29500 44,500 15,000 29.500
b Y& | UBND ngly 07/11/2023 buyéa Trin Yen
10 g:;:"' st chim. v, 56 TW "'a:"' “z'gms,mm"m"‘”r 18500 18.500 5.000 5.000 S Thi chinh
Lo a8t CTRSH lién huyén Trin | H Trin | 1799/QD-UBND ngiy BQLDA BTXD
" I¥en- van Yén Yen | 06102023 (CTOT) A e B H90 £ huyén Trdn Yen
Lo dbt CTRSH cym x3 Luong e Ban QLDA
Thinh, Hung Khanh, Hung Thinh, | H Tria | 1799/QD-UBND ngdy
12 Hbng Ca, Vidt Hiag, Trdn | Yin 06/10/2023 (CTDT) 13.000 13.000; 13.000 13.000 Bm:ln‘y:rrrh
Yén
Ban QLDA
13 :*‘t;:hmh";':;‘:: e “az:" 'm‘;‘&%’ 13200 6.240 6,960 13200 6240|6960 PTXD m Yin
Sﬂmnza’d.u' Lo R Vin | 193/QD-UBND
huy trong cln o | H.Ven | 19 ngay B Chi huy Quin
14 | chidn dhu huyén Vin Chin Chdn | 02112023 CTOT) 33900 25000 35400 3500 sy tinh Yén B
(Mét danh AVC-01)
Chqnsuéubh‘lbnximn&Qdc Ban QLDA
16 32 di ban DA Sua, x3 Lao Chai, | H M | 2032/QB-UBND ngiy :
15 lhuyén Mix Cang Chl, tinh Yén | Cang Chdi| 06/11/2023 (CTBT) F00 141000 e U0 m&"’&""

w10








Phu luc VII
N DE AN PHAT TRIEN GIAO THONG NONG THON
BAI NAM 2024 - NGUON VON NGAN SACH TIiNH
ADND ngay0 § thang 12 nam 2023 ciia Hoi dong nhan dén tinh Yén Bdi)
Don vj tinh: Triéu d&ng

K& hoach vén nim 2024
Trong d6:
Vén diu tu cong
Trong d6: i
Stt Danh myc Téng s6 Vén bio vé .Vbn duy tu Ghi chi
Vén xiy ié sira chira giao
3 Vén tir ngudn | V2 phit trién p—
Tongsé | dyng o bin 3 dhit trdng la | o8 NON8
Uity | 0T Seng thon mién nii
dit
trong nuwéc
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TONG SO 70.000 45.000 22.500 22.500 10.000 15.000
1 |Huyén Vin Yén 16.400 5.400 5.400 5.000 6.000
2 |Huyén Yén Binh 10.000 7.000 3.000 4.000 3.000
3 |Huyén Luc Yén 15.000 10.000 4.400 5.600 2.000 3.000
4 |Huyén Tram Téu 6.000 . 6.000
5  |Huyén Mu Cang Chai 10.000 10.000 6.500 3.500
6 |Huyén Trén Yén 5.000 5.000 3.500 1.500
7  |Thi x4 Nghia Lo 1.600 1.600 1.600
8 [Huyén Vin Chin 6.000 6.000 3.500 2.500

* Ghi chu:

- Céc dja phuong chi ddng can dbi vbn ngén sach cdp huyén dé thuc hién ddi img bao dam bb tri di vbn dé trién khai thyc hi¢n; phén bd chi tiét cho céc dyr 4n theo thir tyr wu tién sau: (1) wu tién céc xa hoan
thanh va phén ddu hoan thanh ndng thon méi nam 2022; (2) Céc xa chu ddng huy dong duge sirc dong gbp cua nhan din; (3) Céc céc cong trinh giao thong c6 tinh két ndi giira céc ving san xuéit hang hod tao
didu kién thudn 1gi dé phat trién kinh té; (4) Di v6i vén phét trién dét tréng 16a, cac dja phuong thyc hién céc dy 4n giao thng ndng thdn bio dam muc tiéu phat trién dét trong lia theo quy dinh.

- Ciin cir tinh hinh trién khai thue hién s& tiép tuc b sung vén trong nam 2024 bao dam nhu cdu trién khai thyc hién cua céc dja phuong, trong d6 wu tién cac dja phuong c6 tién d9 trién khai thyc hién t6t, dap
(mg kha nang d6i img ngan sach huyén.







Phu lyc VIII
BO TRi CHO CAC DU’ AN TRU SO XA

U ngé}OB(hdng 12 ndm 2023 ciia Hoi déng nhén dan tinh Yén Béi)

Pon vj tinh: Tri¢u déng.

o
it chinh, b3 | | o L& 60 b6 tri hét niim 2023
Ké hogch vén
: Téng mirc diu tw Trong d6: ngiin sich ﬁlzh
Stt Danh myc dy dn ﬂ; :i':; b auvé Trong d6: “x'lnyz:::g(ro'n Chi diu tw Ghi chi
quyét dinh; ngay,
Tong sb Ngén bén tip trung
thing, niim ban hinh Ngén Ngéin
Téng sb “N:i; , | sich séch tinh :id;n trong nwdrc)
s huyén uy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TONG SO 52200/ 347100  17.490, 29380  24.400|  4.980 20.000
I | Céc dy dn chuyén tiép 52200/ 347100 17.490| 29380 24.400|  4.980 10.310
. TX. Nghia | 586/QD-UBND ngay Ban QLDA DTXD thi | Thanh toan gon phin vén ngin
1 |Try so xa Nghia Lo L 24/52023 6.000 3.000 3.000,  4.250 2.500 1.750 500 xa Nghia L sdch ik
= 2.5 TX. Nghia |584/QD-UBND ngay Ban QLDA PTXD thi | Thanh toan gon phén vén ngén
2 |Try sé xa Nghia Phiic Lo 24512023 6.500 3.900 2.600/  4.000 2,500 1.500 1.400 \a Nghia Lo shch tinh
H.Yén | 76/QD-UBND ngay Ban QLDA PTXD | Thanh toén gon phin vén ngan
3 |Try sé xa Tan Nguyén Binh 23/5/2023 6.400 3.840 2.560 3.000 3.000 840 huyén Yén Binh sich tinh
H.Yén | 77/QD-UBND ngay Ban QLDA DTXD | Thanh toan gon phin vén ngin
4 |Try so xa Mong Son Binh 23/512023 7.500 4.500 3.000 3.000 3.000 1.500 huyén Yén Binh choh tiok
; H. Tréin 1653/QD-UBND Ban QLDA DPTXD | Thanh todn gon phén vén ngén
5 |Tru sé xa Luong Thinh Yén ngly 24/5/2023 4.500 2.700 1.800 2.500 2.000 500 700 T vén Trin Yén sich tinh
H. Van 1545/QD-UBND Ban QLDA DTXD | Thanh toén gon phin vén ngan
6 |Try sé xa Péng Cudng Yeén ngdy 14/6/2023 6.000 3.000 3.000,  2.900 2.400 500 600 huyén Vin Yén séch tinh
. H. Tram 1079/QD-UBND Ban QLDA DTXD | Thanh toén gon phiin vén ngén
7 | Trusé xa Ban Mu Thu ngly 23/6/2023 8.000 7.200 800 6.500 6.500 700 huyén Tram Thu “8oh daby
H. Mu 1082/Qb-UBND Ban QLDA DPTXD | Thanh toan gon phén vén ngén
8 |Truso xaNam C6 CangChii|  nghy 23/6/2023 7.300 6.570 730 3.230 2.500 730 4.070| vén M Cang Chii séch tinh
Giao ké hoach vén chi tiét
T | sau khi a6 didu kign 9.690








KE HOACH VON Sy’

Phu luc IX
U AN KIEN THIET TH] CHINH VA CHINH TRANG PO THI NAM 2024

(Kém theo Nghi 'DND ngay O&hdng 12 ndim 2023 ciia Hi déng nhan dén tinh Yén Bdi)
Don vj tinh: Tri¢u dong.
G ach v6n nim .
Stt Tén dia phuong 2024 Ghi chi
1 2 3 4
TONG SO 115.000
. N UBND thj x3 Nghia L§ phén bé chi tiét cho cac dir an, trong d6 uu tién thanh toan gon céc dy
I [Thi xa Nghia Lo SRS 4n hoan thanh, chuyén tiép, s6 vén con lai b tri khéi cong méi bao dam quy dinh
e 16.000| UBND huyén Vin Yén phan bé chi tiét cho céc dy én, trong d6 wu tién thanh todn gon céc dy
2 |Huyén'Vin Yén ' an hoan thanh, chuyén tiép, s6 vén con lai bd tri khai cong méi bao dam quy dinh
UBND huyén Yén Binh phén bé chi tiét cho cac dy 4n, trong d6 wu tién thanh toan gon cac dy
3 |Huyén Yén Binh 16.000 an hoan thanh
ve 15.000 UBND huyén Luc Yén phan b6 chi tiét cho céc dur én, trong d6 wu tién thanh toan gon céc dy
4 |HuyénLuc Yén : 4n hoan thanh, chuyén tiép, s6 vén con lai bé tri khoi cong méi bao dam quy dinh
o P 10.000| UBND huyén Van Chén phén b6 chi tiét cho cdc dy n, trong d6 wu tién thanh todn gon céc dy
5 |Huyén Van ' 4n hoan thanh, chuyén tiép, s6 vén con lai bé tri khoi cong méi bao dam quy dinh
ol 10.000| UBND huyén Trén Yén phan b chi tiét cho céc dy an, trong d6 wu tién thanh toén gon céc dy
6  [Huyén Tran Yén ' 4n hoan thanh, chuyén tiép, s6 vén con lai bé tri khai cong méi bao dam quy dinh
. " 9.000| UBND huyén Tram Téu phan b chi tiét cho céc dy én, trong d6 wu tién thanh todn gon cdc dy
Huyén Tram Tdu ' 4n hoan thanh, chuyén tiép, sé vén con lai bd tri khoi cong méi bao dam quy dinh
8 |Huyén Ma Cang Chai 9.000| UBND huyén Mu Cang Chai phan bd chi tiét cho céc dy 4n, trong d6 uu tién thanh toén gon

céc dy 4n hoan thanh, chuyén tiép, s6 vén con lai b tri khéi cong méi bao dam quy dinh

11








Phu lyc X
VA DAO TAO NAM 2024 (KINH PHi DU PHONG CUA NGANH GIAO DYC)

ND ngayﬂ'grhdng 12 néim 2023 ciia Hpi dong nhan dén tinh Yén Bdi)

Dom vj tinh: Tri¢u déng.

Quyét dinh diu t #tu didu chinh, bd Lay ké vén dén hét nim 2023
Tbng mirc diu tu Trong d6:
d*i)z:n Ké hoach vén
Stt Danh muc dy 4n : Trong dé: ngén sich tinh Chii dhu tur Ghi chi
xiy Sb quyét dinh; nim 2024
dyng | ngay, thing, Téng sb Ngén Mg
ndim ban hanh | Tdng sb Ngin sich Ngiin sach shch tinh sich
tinh huyén; huyén
NSTW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TONG SO 172.233 127.962 44271 66.496,  56.566,  9.930 100.000
I |Céc dy 4n chuyén tiép 172.233 127.962 44271 66.496| 56.566|  9.930 60.000
Trudng mim non Ndm Biing | H. Vin | 1348/QD-UBND Ban QLDA DTXD
U Festlon g SAI isoiog) Chin | mgay 24/572023 4.990 2.994 1.996 1.500 900 600 2.094| "} vén Vin Chén
Truomg mim non Ném Bing | H. Van | 1347/QD-UBND Ban QLDA DTXD
2 (diém trudmg chinh) Chén ngay 24/5/2023 4.500 2.700 1.800 2.340 1.800 540 900 Vin Chén
: H. Van | 1070/QD-UBND Ban QLDA BTXD
4 |Trudng mam non Na Hau Yeén ngiy 24/5/2023 6.700 4.020 2.680 1.530 1.250 280 2.770 huyén Vin Yeén
H. Van | 1689/Qb-UBND Ban QLDA DTXD
5 |Trudng mam non Mé Ving Yén ngay 20/9/2023 9.300 5.580 3.720 650 650 3.000 huyén Van Yén








Quyét dinh dAu tu, Quyét dinh diu tur didu chinh, bd

Liy ké von dén hét nim 2023
sung;
i Tbng mirc du tr Trong dé:
Pt o Ké hoach vén
Stt Danh myc dy 4n 4 . Trong dé: ngén sich tinh Chii déu twr Ghi chii
xay sé quyét dinh; nim 2024
dung | ngay, thing, % Téng sb Ngfn Ngéin
nam ban hanh | Tongsb | oo ., | Nein sich séch tinh | S8ch
tinh huyén; huyén
NSTW
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Truong TH&THCS sé 2 |H. Trén | 1654/QD-UBND Ban QLDA PTXD
6 Lirong Thinh Yeén ngity 24/5/2023 3.500 2.100 1.400 1.200 700 500 1.400 huyén Trin Yén
H. Trén | 1463/QD-UBND Ban QLDA DTXD
8 |Truong mam non Tén Déng Yén ngay 18/82023 9.800 5.880 3.920 4.650 2.650 2.000 3.230 huyén Trén Yén
Trudng tiéu hoc Nguyén |H.Yén | 886/QD-UBND Ban QLDA BTXD
9 lvid Xusn Binh | ngay 31/52023 9.500 5.700 3.800/  4.500|  4.500 12000 "} én Yen Binh
Truong TH&THCS Téin |H.Yén | 978/QP-UBND Ban QLDA DTXD
10 Huong (di &m chinh) Binh ngiy 12/6/2023 11.500 6.900 4.600 6.100 6.100 800 huyén Yen Binh
Trudbng midm non Phan |H.Luc | 1634/QD-UBND Ban QLDA DTXD
11 Thanh Yeén ngiy 24/5/2023 6.950 4.170 2.780 4.400 3.400 1.000 770 huyén Lyc Yén
Truong TH&THCS Phan | H.Luc | 1001/QD-UBND Ban QLDA BTXD
12 Thanh Yeén ngiy 15/6/2023 10.750 6.450 4.300 3410 2.000 1.410 3.000 huyén Lyc Yén
Truomg TH&THCS Nguyén TX. | ses/0p-UBND Ban QLDA DTXD
14 Quang Bich (ti $a hoo) Nilga ngly 24/5/2023 6.000 3.600 2.400 2.400 1.200 1.200 2.400 thi xa Nghia Lo








Quyét djnh diu tu, Qnyf: :li;h déu twr didu chinh, bd Lay ké vén dén hét nim 2023
0?2:‘ Tong mirc diu tr Trong d6: b sl
Stt Danh myc dy 4n Trong dé: ngén sich tinh Chii diu tw Ghi chii
xdy | S6 quyét dinh; ndim 2024
dyng | ngay, thing, Tingsb | ngan | Nein
néim ban hanh | Tong sé Ngén sich Ngén sich séch tinh sch
tinh huyén; huyén
NSTW
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
.
15 |Truomg mim non Phii Nham | Ngha ‘z;z%‘ﬂfo';? 12.000 7.200 4800, 5400  3.000  2.400 4.200 th"i 3;33.230
Lo
Xa
16 |Truong TH&THCS Nghia L9| Nghia ‘:;:;Ql?/'s‘fo';? 10.000 6.000 4.000 700 700 3.000 B:‘l‘i Sig:hgﬁn
Lo
: H. Mi
Truong mam non Xéo Di 724/QD-UBND Ban QLDA BTXD
17 |53 48 Lao Chii cca:g ooz | 2543 2.288 255 1191 1191 1.097) "V Cang Chii
Truémg PTDTBT tiéu h iy lz?/QS;gBNsD Ban QLDA DTXD
ruong tieu hoc ngay 1 023 an
18 |3cen DY 1A, v Lno Chil %a:ﬁ N puenD | 8700 8.080 620,  1.500|  1.500 6.580| . “er: M Camg Cha
ngay 20/11/2023
H
Truomg TH&THCS thi trin ‘ 1305/QD-UBND Ban QLDA DTXD
19 |y Tho TTr%r: sy 2103 | 12000 10.800 1200  8.000/  8.000 2,800 1 Trom Thu
Truong THPT Hoang Quéc |TP. Yén | 1285/QD-UBND S Gido dyc va Pao
20 |yier nai | nghy1gaezs | 13500 13.500 8.125|  8.125 4.500) *Cioh Yo Béi
A
Truomg phd théng dan toc 1231/QD-UBND S¢ Gido dyc va Dao
21 | et THPT Mién Tay Ngblga by o | 30:000 30.000 8900  8.900 16289] s Yeu B
Giao ké hoach von chi tiét
I | au khi di didu kién 40.000
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/ Q!r‘x \\1, PHY LUC XI
KE HOACH V' J lae Y TE NAM 2024 (KINH PHi DU PHONG CUA NGANH Y TE)
(Kém theo Nghi : " ngd;oglhéng 12 ndm 2023 ciia Hoi déng nhan dén tinh Yén Bdi)
AN LN gl |
-'CQ N Dom vj tinh: Tri¢u déng
,E\_-— vt gjfh ddu tw/Quyét dinh didu chinh,
< By bé sung
Tdng mirc ddu tw
Liy ké vn da
St Danh mye dy 4n T :'é'“ xBy bb tri aén hét | K¢ :"“2';;’46“ Chii ddu tw Ghi chii
e $6 quyét djnh; ngay, Trong dé: nim 2023 -
thing, nim ban hanh Tong sb Ngiin séich cip
tinh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TONG SO 69.000 69.000 38.941 50.000
1 Cic dy n chuyén tiép 57.000 57.000 38.941 18.059
| Cii tao, sira chira, ning cip Bénh vién Pa khoa khu vyc Nghia TX. Nghia L§ 1958/QD-UBND ngay 12.000 12.000 10.000 2.000| S&Y té tinh Yén Béi
Lo 30/10/2023
Péu tu trang thiét bj cho Bénh VIén Pa khoa khu vire Nghia Ly | TX. Nghia L§; | 2213/QD-UBND ngay )
2 |V Trung tm Kiém nghiém thubc, m phm, thuc phim TP. Yén Bai 24/11/2023 1000 1000 e 2.000| S&Y tétinh Yén Béi
Déu tu trang thiét bi y té phuc vy cong tac kham, chita bénh mot | TP. Yén Bai, |2219/QD-UBND ngay : .
3 s bénh vién tuyén tinh, huyén H. Van Yén 27/1112023 35.000 35.000 20.941 14.059| S&'Y té tinh Yén Bai
Giao Uy ban nhiin din tinh giao
) chi tiét cho csic dy 4n khéi cong
I |Giso ké hoach vbn chi tiét sau khi i di¢u ki¢n 12.000 12.000 31.941 b sam ki hoan thiak thi tye
diiu tw
Trong d6:
. S ¢ ; . .| H.MuaCang | 752/QD-UBND ngay . )
1 Hé théng xir ly nude thai Trung tim Y té huyén Ma Cang Chai Chai 12/5/2023 (CTDT) 6.000 6.000 S& Y té tinh Yén Bai
. o . 2 | 754/QP-UBND ngiy N
2 |Hé théng xir Iy nude thai Trung tdm Y té huyén Yén Binh H.YeénBinh | “/n003 CTDT) 6.000 6.000 S& Y té tinh Yén Bai

"








(Kém theo Nghi quyék

Phu lue XII
GUON SU NGHIEP GIAO THONG NAM 2024

LHPND ngdyoq thang 12 nam 2023 cua Hoi ddng nhdn ddn tinh Yén Bdi)

Dam vi tinh: Trig¢u dong

Quyét dinh diu tw, Quyét djnh diéu

chinh, bd sung
Dia diém xiy Liy ké vén giao | K& hoach vén nim y
Stt Danh myc dy dn pra S quybt aja; aén hét nim 2023 2024 Chii diu tw Ghi chi
ngiy, thing, | Tdng mirc diu tr
ndm ban hanh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Téng cong 290.376 83.811 103.230
Ra soét vige tiép nhin, bd sung
chng tdc sira chira thudng
I ::&::ﬂ ;:": chng tic sia chia thuimg xuyén cic tuyén 37.285 9.048 12,515 s‘:i?:;:h““fe';‘; :"‘ xuyén cic tuyén dwomg tinh 1§
g méi dwge diu tw, ban giao duwa
vao sir dung
B6 tri cho chi hoat djng thwing xuyén cin Kiém tra tii S& Giao thong vin
" trong xe =18 i 17001 i tinh Yén Bai
S& Giao thong viin
I |B& tri vén thye hign dim bio giao thong buére 1 niim 2024 1.500 1.500) ~ . tinh Yén Bai
IV |B& tri cho céng tic sira chira, ning cip cic tuyén dwing 246.491 71.363 87.515
Cic dy dn chuyén tiép 103.191 71.363 30.323








Quyét dinh diu tw, Quyét dinh diéu
chinh, bd sung
i R Dia diém xdy Liy ké vén giao |Ké hogch vbn nim Chil b tor ik
. dyng 6 quyét djnh; dén hét niim 2023 2024 & ¢
ngiy, thing, | Téng mirc diu tw
niim ban hianh
! 2 3 4 5 6 7 8 9
Sira chira hu hong nén, mat dudmg, hé théng thoét nuéc va hé
| |théng an toin giao thing doan Km9+300 - Km10; KmI2 - Huyén 269/QD-UBND . LT g46| S Giao thong vin
Km16: Km18 + 300 - Km19 + 100, duémg Khanh Hoa - Minh Luc Yén ngay 02/3/2023 ‘ : {éi tinh Yén Béi
Xuéin (DT.171), tinh Yén Bi
Sira chita hu hong nén, mit duomg, hé thing thodt nude va hé
théng an toan giao thong doan: Km10+500 - Km11+200;
Km20+900 - Km21+450; Km22+650 - Km23+500; :
2 |Km24+870 - Km25+230; Kmd0+200 - Km40+500; Kmd0+830 Hh“uye;;z'i"n zg’: zngQ(?z-/lsjgoNzg 16216 14573 139 sﬂ?&’&"&i’.’f&ﬁ"
- Km41+250; Km43+980 - Kmd4+200; Kmdd+450 - Y Y
Km44+670; Kmd4+850 - Kmd5+250, duémg Yén Bai - Khe
Sang (DT.163), tinh Yén Bai
Xt 1y nén, mit duomg, cong trinh thoat nudc 1y trinh u y
2 uyén 272/QD-UBND S& Giao thong van
3 [Km6+400, duimg Mutmg La, tinh Son La - Mi Cang Chal, | -\t cano Chai | ngay 02/3/2023 5.041 1.350 700 Rt di
tinh Yén Bai
Sira chita cong trinh thodt nuéc tai Iy trinh Km20 + 625, duémg 591/QD-UBND S& Giao thong van
4 Khinh Hoa - Minh Xuan (DT.171), tinh Yén Bai HuyénLuc Yén | o3 21/412023 H316 R0 5816/ i tinh Yén Bai
Sira chiva, xdy dung h¢ théng an todn giao thdng trén cic tuyén .| 623/QD-UBND S& Giao thong vén
5 | uomg tinh Tinh YénBai | 0% Camon3 16.701 16.000 o Rebpambra s
Sira chita, xdy dyng chu Nhugc ly trinh Km68+940, duong 714/QD-UBND S& Giao thong vin
6 |Yén Bai - Khe Sang (DT.163) Huyén Van Yén | oay 00/52023 1.1 i 6.024( i tinh Yen Béi
o g 1049/QD-UBND S& Giao thong vén
7 |Duéngté 3 thi trén Yén Binh di Dai Dong Huyén YenBinh | ©/i05 062023 20.000 6.893 B0 e va ok








Quyét djnh diu tur, Quyét djnh didu

chinh, bd sung
o B i Dia diém xdy Liy ké vén giao | Ké hogch vén nim Chi et i i
vy dyng $6 quyét djnh; aén hét nim 2023 2024 " c
ngiy, thing, | Tdng mirc diu twr
nim ban hanh
1 3 3 4 5 6 7 8 9
Giao U& ban nhin din tinh
i 2 giao chi tiét cho cic dy dn khai
b Cic dy 4n dy kién khii cong méi 143.300 57.192 cOug it cum bl Ikn sl
thii tyc diu tw

Sira chita, bd sung hé théng an toan giao thdng trén céc tuyén 2030/QD-UBND S5 Gis thdag v
1 |duong tinh: Van Chén - Tram Téu (DT.174), Muomg La - Mi | Tinh Yén Bai | ngay 06/11/2023 3.000 i J,;',‘i. Yeng;ﬁ

Cang Chai (DT.175B) (CTPT) o

Sira chira hu hong nén, mat duong, hé théng thodt nuée va hé 2030/QD-UBND S&Gi -
2 |théng an todn giao thong dogn Km0+00 - Kmd+400 duomg | TP. YénBai | ngdy 06/11/2023 31.100 mmmve ;m'

Yén Bai - Khe Sang (duémg Yén Ninh) (CTDT) Z

Sira chira ciu Van Phi duong Au Co, ciu Miu A dudng Mau 2030/Qb-UBND .

9 . 2 S ; S¢& Giao thong vén

3 A - Tén Nguyén (DT.165), clu Réao va ciu Goa duomg Au Lau-|  Tinh Yén Bai ngay 06/11/2023 11.300 @i tinh Yén Béi

Déng An (DT.166) (CTPT) n

Stra chira hu hong nén, mat duomg, hé théng thodt nudc va hé 2030/Qb-UBND $& Giao thong vén
4 |théng an toan giao thong doan Km3+750 - Km7+200 duong tir | Huyén Trdn Yén | ngay 06/11/2023 19.700 S Tae o

nit giao 1C12 di Vén Hoi (CTPT) "

Sira chira hu hong nén, mat duémg, hé théng thoat nudc va hé
5 théng an toan giao thong doan KmS5 - Km9+500; xdy dung Huyén Luc Yén iﬁojgg{?gﬁ 27.100 S& Giao théng vin

chng thodt nuéc tai 1y trinh Km2+270, Km19+450 va ’(CTD.D : tai tinh Yén Bai

Km23+420 dudmg Yén Thé - Vinh Kién (DT.170)








Quyét djnh ddu tw, Quyét djnh ditu

chinh, b sung
Dia diém xiy Lily ké vbn giao | K& hogch vén nim
Stt Danh myc dy én e 56 quyét djnh; aén bét nkm 2023 2024 Chii diu tw Ghi chi
ngay, thing, | Téng mirc diiu tw
nim ban hanh
! 2 3 4 5 6 7 8 9
Sira chita hu hong nén, miit duémg, hé théng thodt nudce va hé
théng an toan giao thong doan Kmd+300 - Km5+800, 2030/QD-UBND
s [Km7+400 - Km8+100, Km8+600 - Km10+00, Km13+300 - | oo v vian | mgay 06/11/2023 o S& Giao thong vén
Km14+100, Km15+00 - Km17+600, Km174900 - Km18+50, Y e y(Cl'DT) ' tdi tinh Yén Bai
Kml8+800 - Km20+500 dwomg An Binh - Lam Giang
(DT.164)
. 2030/QD-UBND )
Stra chira hé thong thoat nuéc doan Km16+700 - Km18+00 S& Giao thong vén
7 | duimg Hop Minh - My (DT.172) Huyén Trén Yén ngéy((é?l{:)lgOZB 4900 t4i tinh Yén Bai

"











